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Tuần 34

Ngày soạn: 10/05/2025                         

Ngày giảng: Thứ Hai (12/05/2025)
Hoạt động trải nghiệm: Tiết 100

SINH HOẠT DƯỚI CỜ 

BÀI 34: LAO ĐỘNG AN TOÀN ( TIẾT 1)
I. YÊU CÂU CẦN ĐẠT:  
Sau bài học, học sinh:

-Nghe đánh giá, nhận xét tuần qua và phương hướng tuần tới; nhận biết những ưu điểm cần phát huy và nhược điểm cần khắc phục. 

- Rèn kĩ năng chú ý lắng nghe tích cực, kĩ năng trình bày, nhận xét; tự giác tham gia các hoạt động,...
- HS sử dụng được một số dụng cụ lao động một cách an toàn.
II. ĐỒ DÙNG

-  Giáo viên: Loa, míc, máy tính có kết nối mạng Internet, video hài...

- Học sinh: dụng cụ lao động
III. CÁC HOẠT ĐỘNG DẠY HỌC CHỦ YẾU (35’)
	Nội dung
	Hoạt động của giáo viên
	Hoạt động của học sinh

	1. Khởi động
	- Lớp hát: Lớp chúng mình đoàn kết
	- Hs thực hiện

	2. Khám phá
	2. 1. Chào cờ: 

- HS tập trung trên sân cùng HS toàn trường.

- Thực hiện nghi lễ chào cờ.

- GV trực ban tuần lên nhận xét thi đua.

- Đại diện BGH nhận xét bổ sung và triển khai các công việc tuần mới.


	- HS điểu khiển lễ chào cờ.
- HS lắng nghe.



	
	* Sinh hoạt dưới cờ: Tham gia hoạt động kỉ niệm ngày sinh Bác Hồ 19 – 5. Nghe kể chuyện về những công việc Bác Hồ đã trải qua trong thời gian đi tìm đường cứu nước

* Khởi động:
- GV yêu cầu HS khởi động hát

- GV dẫn dắt vào hoạt động.
- TPTĐ giới hiệu các tiết mục văn nghệ của đội văn nghệ trường.

- TPTĐ giới thiệu chủ đề sinh hoạt “THAM GIA KỈ NIỆM SINH NHẬT BÁC HỒ”:

Câu hỏi giao lưu HS:

1. Sinh nhật Bác Hồ là ngày, tháng nào?

2. Em thấy những hoạt động nào được tổ chức nhằm kỉ niệm sinh nhật Bác Hồ? Những hoạt động ấy được tổ chức ở đâu?

3. Em đã tham gia vào những hoạt động nào?

4. Em cảm nhận được điều gì thông qua những hoạt động đó? 

5. Vì sao lại tổ chức những hoạt động kỉ niệm sinh nhật Bác Hồ? 

- TPT nhận xét, khen thưởng câu trả lời đúng, hay của HS và phát động hoạt động theo góc của “Ngày hội đọc sách” (HS lắng nghe và chuẩn bị).

* Tìm hiểu về Bác Hồ

Nhiệm vụ 1: Quan sát tranh ảnh, xem đoạn phim phóng sự hãy kể tên những công việc, hoạt động hàng ngày của Bác. Từ đó hoàn thiện bản thân để xứng đáng là cháu ngoan Bác Hồ

Nhiệm vụ 2 : Hãy kể những câu chuyện, hát những bài hát nói về Bác Hồ mà em biết.
	- HS hát.

- HS lắng nghe

- HS theo dõi

- HS lắng nghe, ghi nhớ trả lời

- HS trả lời

-- Lắng nghe

- Lắng nghe

-HS kể
- HS thực hiện yêu cầu.

- Lắng nghe

	3. Vận dụng
	- GV nhận xét, đánh giá tiết học, khen ngợi, biểu dương HS.

- GV dặn dò HS chuẩn bị nội dung HĐGD theo chủ đề
	



*Rút kinh nghiệm sau giờ dạy (nếu có):

…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
_____________________________
Toán:Tiết 165
 ÔN TẬP VỀ SỐ VÀ PHÉP TÍNH TRONG PHẠM VI 1000 (TIẾT 1)

I. YÊU CẦU CẦN ĐẠT
Sau bài học, học sinh:

- Ôn tập tổng hợp về số có ba chữ số: đếm, đọc, viết, so sánh, phân tích số thành các trăm, chục, đơn vị trong phạm vi 1000. 
- Thực hiện cộng, trừ các số trong phạm vi 1000 và vận dụng trong tình huống thực tiễn.
- Qua việc hệ thống giải các bài toán liên quan thực tế, HS có cơ hội phát triển năng lực giải quyết vấn đề, năng lực giao tiếp toán học, năng lực tư duy và lập luận toán học, năng lực mô hình hóa toán học.

- Phát triển kĩ năng hợp tác, rèn tính cẩn thận.

II. Đồ dùng  
- Giáo viên: Laptop, máy chiếu, giáo án điện tử, phấn màu, …

- Học sinh: SHS, vở bài tập toán, bút, nháp, …

III. CÁC HOẠT ĐỘNG DẠY HỌC CHỦ YẾU (35’)
	Nội dung
	Hoạt động của giáo viên
	Hoạt động của học sinh

	1. Khởi động
	- GV cho HS tham gia trò chơi Sút bóng vào gôn

1. Số 874 đọc là?

A. Tám trăm bẩy bốn       

B. Tám trăm bảy mươi tư

- GV: Bạn nào có thể giúp anh cầu thủ trả lời câu hỏi này nào? Cô mời...

2.   503 = 500 + 30

A.  Sai     B. Đúng

- Con chọn đáp án nào? 

- Vậy 503 = ?

 3. 285 + 613 = ?

A. 898         B. 897

- Kết quả của phép tính này là bao nhiêu? 

4. 967 – 325 = ? 

A. 682        B. 642

- Cô mời con……..

- Nhận xét câu trả lời của bạn? 

- Cô cảm ơn con, đúng rồi đấy, lớp mình thưởng cho bạn một tràng pháo tay nào!

- GVNX và tổng kết trò chơi.
- Trong bài học ngày hôm nay, cô và các con học bài “Ôn tập về số và phép tính phạm vi 1000”.

- GV ghi bảng tên bài lên bảng.
	- HS chơi

- HSTL: B

- HSTL: A

- HSTL: 503=500+3

- HSTL: A.898

- HSTL: B. 642

-  HS nghe

- HS nghe

- HS lắng nghe

- HS nhắc lại, ghi vở.

	2. Luyện tập 
Thực hành 
	*Bài 1 (Tr 88): Chơi trò chơi “Ghép thẻ” :

- Bây giờ các con chú ý lên bảng và lắng nghe yêu cầu của cô nhé!

- GV gọi 1 bạn đọc to ô y/c bài 1 

? Đề bài y/c gì?

- GV y/c HS thảo luận nhóm 4: ghép các thẻ thích hợp và đọc kết quả.
*CHỮA BÀI:

- GV gọi đại diện 2 nhóm lên trình bày bảng phụ.

- GV mời đại diện nhóm trình bày.

- GV cho HS giao lưu.

* Khai thác:

- Với một số có 3 chữ số ta có những cách biểu diễn nào?

GV Chốt: Như vậy, các con đã biết có thể dùng nhiều cách khác nhau để biểu diễn số. Các con chú ý để áp dụng làm các bài tương tự nhé.
	- HS nghe và quan sát

- HS đọc y/cầu bài tập.

- HSTL: Tính

- HS thảo luận nhóm 

- Đại diện nhóm lên trình bày.

- Đại diện nhóm  trình bày

(Nhóm tớ vừa tb xong có bạn nào thắc mắc gì không?)

? HS1: Tại sao bạn lại chọn 153 với hình biểu diễn này? 

- HS2: Tớ muốn hỏi số 135 biểu diễn bằng tổng các trăm, chục, đơn vị như thế nào?

+ SH3: 135 gồm 1 trăm, 3 chục và 5 đơn vị. 

- HS4: bạn nói đúng rồi.

- Đại diện nhóm trình bày

- 3 HSTL: biểu diễn thông qua số lượng; biểu diễn dùng kí hiệu; biểu diễn dùng lời; biểu diễn bằng các trăm, chục, đơn vị.



	
	* Bài 2 (Tr 88):

- GV chiếu bài 2. 

- Cô mời một bạn đọc to cho cô đề bài.

- Với bài này các con thảo luận nhóm đôi để đếm, đọc, nêu số thích hợp cho ô _?_ tương ứng với mỗi vạch của tia số. 

* CHỮA BÀI:

- GV chiếu bài làm của nhóm 1.

- Y/c HS Chia sẻ với bạn cách làm của mình.

? Con làm thế nào để nêu được số 790 ở ô -?- này ?

? Vì sao con điền vị trí này là số 999?


	- 1HS đọc y/c

- HS thực hiện theo cặp đôi

- Nhóm 1 đọc bài làm

- HSTL: con đếm từ 700, mỗi vạch nhỏ đếm thêm 10, 710, 720,730,740... 790 .

- HSTL: Vì vị trí ô ? trên vạch 990 mà gần sát vạch số 1000. Liền trước 1000 là 999.

	
	* Bài 3 (Tr 88):

- GV chiếu bài 3. 

- Cô mời một bạn đọc yêu cầu của bài.

? Tranh vẽ những gì?

- Với bài này các con thảo luận nhóm đôi quan sát tranh, đọc thông tin có được từ nội dung tranh vẽ, nói cho bạn nghe và đặt hỏi đáp các câu hỏi trong SGK. 
* CHỮA BÀI:

- GV gọi đại diện 1 nhóm lên trình bày.

* Khai thác:

- Làm thế nào các con biết con vật nào nặng nhất, con vật nào nhẹ nhất?

? Con so sánh như thế nào?

? Để biết cân nặng của con vật này hơn con vật kia bao nhiêu ta làm phép tính gì?

- GVNX, khen HS.

GV Chốt: Như vậy, các con đã biết cách sử dụng kiến thức toán học để giải quyết vấn đề, trả lời những câu hỏi đặt ra. Các con phát huy ở những bài sau nhé.
	- HS đọc yêu cầu

- HSTL: cô giáo, các bạn nhỏ, hươu cao cổ, ngựa vằn, cá sấu.

- HS thảo luận nhóm 2. 

- Đại diện nhóm: trình bày

(Nhóm tớ vừa trình bày xong, mời bạn nhận xét)

- HS1: Cho tớ hỏi con vật nào nhẹ nhất?

- HS2: Làm thế nào bạn tính được cá sấu nặng hơn ngựa vằn 239 kg ?

- HSTL: Con so sánh các số cân nặng của 3 con vật.

- HSTL: Con thấy cân nặng của 3 con vật đều là số có 3 chữ số, con so sánh các chữ số hàng trăm với nhau, 5 > 4 > 2 nên con biết hươu cao cổ nặng nhất, ngựa vằn nhẹ nhất.

- HSTL: Con làm phép tính trừ.

-HSNX bạn.

	3.Vận dụng
	- Hôm nay chúng mình học bài gì?

- Các con đã được củng cố những kiến thức, kĩ năng gì ?

- GVNX tiết học.

- Dặn dò: Chuẩn bị bài sau.
	- HS nêu ý kiến 

· HS lắng nghe




*Rút kinh nghiệm sau giờ dạy (nếu có):

…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
_____________________________
Tiếng Việt: 331+332
CHIA SẺ VÀ ĐỌC: BÓP NÁT QUẢ CAM (2 TIẾT)
I. YÊU CẦU CẦN ĐẠT.

Sau bài học, học sinh:
- Nhận biết nội dung và chia sẻ về chủ điểm: Thiếu nhi đất Việt
- Năng lực đặc thù: Năng lực giao tiếp và hợp tác, năng lực tự chủ và tự học.
-Đọc trơn toàn bài. Phát âm đúng các từ ngữ. Ngắt nghỉ hợp lý sau các dấu câu, giữa các cụm từ. Biết đọc phân biệt lời người kể chuyện, lời các nhân vật (Trần Quốc Toản, vua).
-Hiểu được nghĩa của các từ ngữ trong bài. Nắm được diễn biến câu chuyện. Hiểu ý nghĩa truyện: Ca ngợi anh hùng Trần Quốc Toản: tuổi nhỏ, chí lớn, giàu lòng yêu nước, căm thù giặc.Củng cố kĩ năng sử dụng CH Ở đâu? Bao giờ?Củng cố kĩ năng nói lời ngạc nhiên, thán phục.

- Biết bày tỏ sự yêu thích với một số từ ngữ hay, hình ảnh đẹp.

-Biết hợp tác làm việc với bạn. Biết tỏ lòng biết ơn với người anh hùng thiếu niên Trần Quốc Toản.
* Lồng ghép GDQPAN: Giới thiệu thêm một số tấm gương anh hùng nhỏ tuổi ( VD: Kim Đồng; Lê Văn Tám.
II. ĐỒ DÙNG  
- Giáo viên: Máy tính, máy chiếu.

- Hoc sinh: SGK, vở bài tập Tiếng Việt 2, tập hai.

III. CÁC HOẠT ĐỘNG DẠY HỌC CHỦ YẾU (70’)
	Nội dung
	Hoạt động của giáo viên
	Hoạt động của học sinh

	1. Khởi động
	TIẾT 1 . 1.Chia sẻ về chủ điểm:
- GV mời  HS đọc yêu cầu bài tập Chia sẻ: 

1. Các bạn nhỏ trong mỗi tranh đang làm gì?

+ Tranh 1: Các bạn nhỏ cắp sách tới trường.

+ Tranh 2: Các bạn nhỏ mặc áo màu quốc kì, đang đặt tay lên ngực, hát quốc ca Việt Nam.

+ Tranh 3: Các bạn nhỏ đang chơi trò tập tầm vông.

- Nhận xét, bổ sung.

2. Em biết gì về người anh hùng nhỏ tuổi trong những truyện dưới đây?

+ Người anh hùng nhỏ tuổi trong 2 truyện này là là Trần Quốc Toản – là một thiếu niên đã lập được nhiều chiến công chống giặc.

* Giới thiệu bài 
	- HS quan sát các bức tranh, nối tiếp nhau nói các bạn nhỏ trong tranh đang làm gì?

- HS quan sát tranh, đọc tên truyện và trả lời CH



	2. Khám phá
	1. Đọc thành tiếng 

- GV đọc mẫu.

 Giúp  HS hiểu nghĩa các từ: giặc Nguyên, Trần Quốc Toản, vương hầu.

- GV tổ chức cho HS luyện đọc:

Gọi HS đọc nối tiếp, mỗi em đọc một câu, GV sửa lỗi phát âm. HD đọc đúng các từ:   việc nước, lăm le, nát,...
 – GV HD ngắt nghỉ đúng ở câu:
Nghĩ đến quân giặc đang lăm le/ đè đầu cưỡi cổ dân mình,/ cậu nghiến răng,/ hai bàn tay bóp chặt.//

 - Đọc nối tiếp đoạn.

+ Yêu cầu HS đọc nhóm. 

+ Thi đọc nối tiếp từng đoạn trước lớp theo cặp, yêu cầu cả lớp lắng nghe, bình chọn.

+ GV yêu cầu cả lớp đọc đồng thanh cả bài.

+ Gọi 1 HS đọc lại toàn bài.
	- Đọc phần chú giải

- HS luyện đọc theo yêu cầu của GV:

+ Đọc nối tiếp câu.

+ Đọc từ: Đọc CN, ĐT

+ HS đọc ngắt nghỉ hơi theo vạch nhịp.

+ Đọc nối tiếp.

+ HS đọc trong nhóm.

+ HS thi đọc nối tiếp. Cả lớp bình chọn.

+ Cả lớp đọc đồng thanh cả bài

+ 1 HS lại toàn bài.

	 
	TIẾT 2: 2. Đọc hiểu
- GV giao nhiệm vụ cho HS đọc thầm bài thơ, thảo luận nhóm đôi theo các CH tìm hiểu bài. Sau đó trả lời CH bằng trò chơi phỏng vấn.

+ Câu 1:  Giặc Nguyên có âm mưu gì đối với nước ta?

+ Câu 2: Quốc Toản quyết gặp vua để làm gì?

+ Câu 3: Nhà vua khen và ban thưởng cho Quốc Toản như thế nào

+ Chi tiết Quốc Toản vô tình bóp nát quả cam nói lên điều gì?

- Qua câu chuyện, em hiểu gì về Trần Quốc Toản?
* Lồng ghép GDQPAN: 

- GV giới thiệu thêm một số tấm gương anh hùng nhỏ tuổi 

( VD: Kim Đồng; Lê Văn Tám)
	- Đọc câu hỏi.

- Thảo luận nhóm đôi

- Nêu câu trả lời trước lớp.

- Cho sứ thần sang nước ta, giả vờ mượn đường để xâm chiếm nước ta.

- Để xin vua cho đánh vì cho giặc mượn đường là mất nước.

- Vua khen Quốc Toản còn trẻ đã biết lo việc lớn, rồi ban cho Quốc Toản một quả cam.

- Nói lên lòng căm giận quân giặc của Q. Toản.

- TQT là một thiếu niên yêu nước....

	3. Luyện tập


	- GV mời 2 HS tiếp nối nhau đọc yêu cầu 2 bài tập.

+ Bài 1. Đặt câu hỏi cho bộ phận câu in đậm.

a. Nhà vua họp bàn việc nước ở dưới thuyền rồng.

b. Sáng nay, Quốc Toản quyết đến gặp vua?

c. Vừa lúc ấy, vua cùng các vương hầu bước ra.

+ Bài 2. Hãy nói lời ngạc nhiên, thán phục của em khi đọc câu chuyện trên.
	- Đọc yêu cầu của bài tập

- Làm vào Vở bài tập và nêu kết quả trước lớp.

a. Nhà vua họp bàn việc nước ở đâu?
b. Khi nào Quốc Toản quyết đến gặp vua?

c. Khi nào/ Bao giờ/ Lúc nào vua cùng các vương hầu bước ra.

- HS thảo luận nhóm 2 và nói trước lớp: Quốc Toản thật đáng khâm phục!/ QT là một thiếu niên anh hùng./...

	4. Vận dụng
	-  2 HS đọc lại cả bài  
Em biết thêm điểu gì qua câu chuyện?
- Nhận xét giờ học.

Những ý tưởng sáng tạo (SGK - trang 134)
	



*Rút kinh nghiệm sau giờ dạy (nếu có):

…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
_____________________________
Toán: Tiết 166

 ÔN TẬP VỀ SỐ VÀ PHÉP TÍNH TRONG PHẠM VI 1000  (TIẾT 2)

I. YÊU CẦU CẦN ĐẠT:  
Sau bài học, học sinh:

- Ôn tập tổng hợp về số có ba chữ số: đếm, đọc, viết, so sánh, phân tích số thành các trăm, chục, đơn vị trong phạm vi 1000. 
- Thực hiện cộng, trừ các số trong phạm vi 1000 và vận dụng trong tình huống thực tiễn.
- Qua việc hệ thống giải các bài toán liên quan thực tế, HS có cơ hội phát triển năng lực giải quyết vấn đề, năng lực giao tiếp toán học, năng lực tư duy và lập luận toán học, năng lực mô hình hóa toán học.

- Phát triển kĩ năng hợp tác, rèn tính cẩn thận.

II. Đồ dùng  
- Giáo viên: Laptop, máy chiếu, giáo án điện tử, phấn màu, …

- Học sinh: SHS, vở bài tập toán, bút, nháp, …

III. CÁC HOẠT ĐỘNG DẠY HỌC CHỦ YẾU (35’)
	Nội dung
	Hoạt động của giáo viên
	Hoạt động của học sinh

	1. Khởi động
	- GV giới thiệu bài
	- HS lắng nghe



	2. Luyện tập
	*Bài 4 (Tr 89): 
- HS nêu yêu cầu:

278 + 441                69 + 108
374 -  182              645 -    73

GV yêu cầu HS đặt tính rồi tính

- Đổi vở kiểm tra chéo, nói cách làm cho bạn nghe

- GV chữa bài, chỉnh sửa các lỗi đặt tính và tính cho HS.
	

	
	*Bài 5 (Tr 89): 
- GV yêu cầu HS đọc bài toán, nói cho bạn nghe bài toán cho biết gì, bài toán hỏi gì ?

- HS có thể chia sẻ một số thông tin liên quan đến bối cảnh bài toán 

- HS thảo luận với bạn cùng cặp hoặc cùng bàn về cách trả lời câu hỏi bài toán đặt ra 
- GV nên khuyến khích HS suy nghĩ nếu các tình huống liên quan đến phép công, phép trừ gắn với bối cảnh thực trong cuộc sống mà các em gặp.
	

	
	*Bài 6 (Tr 89): Trò chơi “Con số bí ẩn.
- Mỗi bạn viết một số rồi gọi ý cho bạn khác đoán đúng số mình viết.

-Sau ba lượt chơi bạn nào đoán đúng được nhiều số nhất sẽ thắng cuộc.

- HS thực hiện theo nhóm chơi trò chơi “Con số bí ẩn”

+ Mỗi bạn viết một số rồi gợi ý cho bạn khác đoán đúng số mình viết. Chẳng hạn bạn A viết ra số 728, bạn A đưa ra gợi ý: Số tớ vừa viết gồm 7 trăm 2 chục 8 đơn vị. Đố bạn tớ vừa viết số nào?

+ Sau ba lượt chơi bạn nào đoán đúng nhiều lần nhất sẽ thắng cuộc.
- Bài học hôm nay, em đã học thêm được điều gì? Kiến thức đó có giúp gì cho cuộc sống của chúng ta không?

- Em thích nhất hoạt động nào
	

	3. Vận dụng
	- Hôm nay chúng mình học bài gì?

- Các con đã được củng cố những kiến thức, kĩ năng gì ?

- GVNX tiết học.

- Dặn dò: Chuẩn bị bài sau.
	-HS lắng nghe



*Rút kinh nghiệm sau giờ dạy (nếu có):

…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
_____________________________
Tiếng Việt (Ôn): Tiết 43
ÔN TẬP TUẦN 27 ( TIẾT 2)

I. YÊU CẦU CẦN ĐẠT:

Sau bài học, học sinh:

- Vận dụng kiến thức đã học hoành thành các bài tập.

- Ôn tập kiểu câu Ai thế nào? Ở đâu. Đặt dấu phẩy, dấu chấm. Tìm từ chỉ sự vật, chỉ đặc điểm, chỉ hoạt động.

- Viết đoạn văn (4 - 5 câu) về một đồ chơi mà em thích.

- Rèn kĩ năng nói, viết cho học sinh.

II. ĐỒ DÙNG  
- Giáo viên: Giáo án, bài dạy Powepoint, Sách phát triển năng lực TV, bảng nhóm, phiếu học tập. 

- Học sinh: Sách phát triển năng lực môn Tiếng Việt tập 2.

III. CÁC HOẠT ĐỘNG DẠY HỌC CHỦ YẾU (35’)
	Nội dung
	Hoạt động của giáo viên
	Hoạt động của học sinh

	1.Khởi động
	- GV cho HS khởi động .

- GV Nhận xét, tuyên dương.

- GT bài ghi bảng
	- HS nối tiếp nêu

- HS nhân xét

	2.Luyện tập
	Bài tập 3: Nghe - viết

- GV đọc mấu bài bài chính tả: Về chim (Trích)
- Đoạn văn trên viết về điều gì?

-GV hướng dẫn HS tìm hiểu đoạn văn, tả lại đặc điểm và hoạt động của chú sóc
- Khi viết đoạn chính tả chúng ta cần chú ý gì?

…đầu đoạn văn lùi và một ô, viết hoa.

 Hướng dẫn viết từ khó

- Thảo luận nhóm đôi, tìm những từ khó viết trong bài.

- Đọc cho HS viết từ khó vào bảng

- Nhận xét.

 Nghe viết bài chính tả:
- Yêu cầu HS mở vở.

- GV lưu ý.Đây là đoạn văn khi viết em cần lưu ý……

- Nhắc nhở tư thế ngồi viết. 

- Đọc cho HS viết bài chính tả vào vở.

- Đọc HS soát lỗi 
	- HS đọc thầm

· HSTL

- HS nghe

- HS tìm từ khó

- Viết từ khó

- HS nhận xét

- HS nghe

- HS viết bài

· HS soát lỗi

	
	Bài tập 4. Viết đoạn văn (4 - 5 câu) về một đồ chơi mà em thích.

Gợi ý:

· Đó là đồ chơi gì?

· Đồ chơi đó có đặc điểm gì?

· Đồ chơi đó giúp ích gì cho em?

· Tình cảm của em dành cho đồ chơi đó như thế nào?

- GV cho HS làm việc cá nhân, làm bài vào VPTNL.

- Gọi HS lên đọc bài trước lớp.

- GV đưa ra tiêu chí nhận xét

+ Bài viết đúng yêu cầu
+ Đúng, đủ ý

+ Cách trình bày
- GV nhận xét, sửa lỗi cho HS
	- HS đọc đề bài.

- HS lắng nghe.

- HS viết bài.

VD: Nhân dịp sinh nhật em, cậu Khoa tặng em một chú gấu bông rất đáng yêu. Gấu bông có màu hồng nhạt, mềm mịn. Chú gấu bông nhỏ nhắn, em ôm rất vừa tay. Hai tay, hai chân của gấu bông ngăn ngắn, mũm mĩm nhìn rất xinh. Mỗi khi ở nhà hoặc lúc đi ngủ, em đều ôm gấu bông. Em rất thích gấu bông và coi chú gấu như một em bé.
- HS lên đọc bài.

- HS nhận xét

	3. Vận dụng
	- GV nhận xét, gọi hs đọc lại

+ Hôm nay chúng mình học nội dung gì?

- Nhận xét tiết học

- Về nhà ôn lại các từ chỉ thời gian, từ ngữ chỉ cây cối. Mẫu câu Khi nào?

- Chuẩn bị bài cho giờ học sau.
	- HS nêu yêu cầu.

- HS chơi

- HS lắng nghe.



*Rút kinh nghiệm sau giờ dạy (nếu có):

…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
_____________________________
Tự nhiên và Xã hội : Tiết 67
BÀI 30: LUYỆN TẬP ỨNG PHÓ VỚI THIÊN TAI (TIẾT 3)

I. YÊU CẦU CẦN ĐẠT

Sau bài học, học sinh:

- Biết được một số việc làm để ứng phó với thiên tai.

- Biết cách nhận xét và xử lý tình huống khi gặp thiên tai.

- Rèn luyện kĩ năng ứng phó với thiên tai.

- Giúp học sinh phát triển năng lực tự chủ và tự học, năng lực giao tiếp và hợp tác, năng lực giải quyết vấn đề và sáng tạo.

- Giúp học sinh yêu thiên nhiên và có những việc làm thiết thực bảo vệ thiên nhiên để phòng tránh thiên tai xảy ra. 
II. ĐỒ DÙNG  
- Giáo viên: Bài giảng điện tử ( tranh ảnh bài 30, video về thiên tai sưu tầm…)

- Học sinh: Dụng cụ trò chơi củng cố; Sách giáo khoa.
III. CÁC HOẠT ĐỘNG DẠY HỌC CHỦ YẾU (35’)
	Nội dung
	Hoạt động của giáo viên
	Hoạt động của học sinh

	1. Khởi động
	- Giáo viên tổ chức trò chơi “ Giúp thỏ về nhà” 

- Giáo viên phổ biến luật chơi : Trên đường trở về nhà Thỏ Con gặp rất nhiều tình huống xấu về thiên tai. Mỗi tình huống sẽ gồm 1 câu hỏi liên quan đến thiên tai đó. Học sinh hãy trả lời để giúp thỏ vượt qua các thiên tai trở về nhà an toàn.

* Giới thiệu bài: 

- Chiếu hình ảnh SGK, hỏi :

+ Hình bên mô tả những thiệt hại do thiên tai nào gây ra ?

+ Theo em, chúng ta cần làm gì để ứng phó với thiên tai đó ?

- Giáo viên dẫn dắt vào bài mới : Bài 30 “ Luyện tập ứng phó với thiên ’’ 
	- Lắng nghe và tham gia trò chơi.



	2. Khám phá
	* Những cách xử lí tình huống khi gặp thiên tai:

- Giáo viên yêu cầu học sinh quan sát tranh 7, 8, 9, 10 trang 113 SGK: 

+ Quan sát và cho biết các bạn trong mỗi hình sau đang gặp thiên tai nào?

+ Nhận xét cách xử lý của các bạn trong mỗi hình đó?

( yêu cầu học sinh thảo luận nhóm 2 trong 3 phút )

-  Giáo viên gọi các nhóm nêu tình huống và nhận xét.

- Yêu cầu các nhóm nhận xét, bổ sung.

- Giáo viên nhận xét, bổ sung, chốt đáp án.
	- Thực hiện 

- Lắng nghe



	3. Thực hành
	- Chiếu thông tin hướng dẫn trong SGK trang 114, yêu cầu học sinh đọc.

- Nơi em sống thường xảy ra những thiên tai nào ?

- Yêu cầu học sinh thảo luận nhóm 4, thực hiện trò chơi đóng vai tự đặt tình huống và xử lý tình huống khi có thiên tai xảy ra ( mỗi nhóm tự chọn và xử lý 4 thiên tai bất kì).

- Gọi  đại diện các nhóm lên trình bày.

- Yêu cầu các nhóm khác nhận xét.

- Giáo viên nhận xét.
	- Đọc thông tin hướng dẫn. 

- Học sinh trả lời

+ Nơi em sống thường xảy ra bão lớn . Để phòng tránh bão em cần theo dõi bản tin thời tiết, chằng chống nhà cửa, di chuyển đến nơi kiên cố, cao ráo và an toàn khi bão đổ bộ. Chuẩn bị một số thực phẩm thiết yếu, thức ăn, nước uống, đèn pin,…

- Lắng nghe

- Lắng nghe, thực hiện.

	4. Vận dụng
	- Giáo viên cho học sinh xem video về một số trường hợp bị đuối nước trong lũ lụt. Giáo dục học sinh nên học bơi để tránh bị đuối nước.
	- Liên hệ đi HS học bơi. 



*Rút kinh nghiệm sau giờ dạy (nếu có):

…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
Ngày soạn: 11/05/2025                         

Ngày giảng: Thứ Ba (13/05/2025)

Toán: Tiết 167
 ÔN TẬP VỀ SỐ VÀ PHÉP TÍNH TRONG PHẠM VI 1000
 ( TIẾP THEO -TIẾT 1)

I. YÊU CẦU CẦN ĐẠT:

Sau bài học, học sinh:

- Ôn tập tổng hợp về số có ba chữ số: đếm, đọc, viết, so sánh, phân tích số thành các trăm, chục, đơn vị trong phạm vi 1000. Thực hiện cộng, trừ các số trong phạm vi 1000 và vận dụng trong tình huống thực tiễn.
- Qua việc hệ thống giải các bài toán liên quan thực tế, HS có cơ hội phát triển năng lực giải quyết vấn đề, năng lực giao tiếp toán học, năng lực tư duy và lập luận toán học, năng lực mô hình hóa toán học.

- Phát triển kĩ năng hợp tác, rèn tính cẩn thận. 
II. Đồ dùng  
- Giáo viên: Laptop, máy chiếu, giáo án điện tử, phấn màu, …

- Học sinh: SHS, vở bài tập toán, bút, nháp, …

III. CÁC HOẠT ĐỘNG DẠY HỌC CHỦ YẾU (35’)
	Nội dung
	Hoạt động của giáo viên
	Hoạt động của học sinh

	  1.
Khởi động :


	Hôm nay, chúng mình sẽ cùng nhau tham gia vào trò chơi “Sút bóng vào đích” các con có thích không?

- Các con sẽ phải giúp anh cầu thủ tìm đúng đáp án của các câu hỏi để đưa bóng vào được khung thành. Mỗi lần chọn đúng đáp án là 1 lần ghi bàn.  

- Các con đã sẵn sàng chưa nào?

1. Số 874 đọc là?

A. Tám trăm bẩy bốn       B. Tám trăm bảy mươi tư

- GV: Bạn nào có thể giúp anh cầu thủ trả lời câu hỏi này nào? Cô mời...

2.   503 = 500 + 30

A.  Đúng     B. Sai

- Con chọn đáp án nào? 

- Vậy 503 = ?

 3. 285 + 613 = ?

A. 898         B. 897

-Kết quả của phép tính này là bao nhiêu? 

4. 967 – 325 = ? 

A. 682        B. 642

- Cô mời con……..

- Nhận xét câu trả lời của bạn? 

- Cô cảm ơn con, đúng rồi đấy, lớp mình thưởng cho bạn một tràng pháo tay nào!

- GVNX và tổng kết trò chơi.
CHUYỂN: Vậy là chúng mình đã giúp anh cầu thủ ghi rất nhiều bàn thắng đẹp rồi.  

Cô khen lớp mình, cô thưởng cho lớp mình một tràng vỗ tay nào.

- Cô cảm ơn lớp chúng mình, cô thấy lớp chúng mình rất giỏi.
	- HSTL

- HS lắng nghe

- HSTL: B

- HSTL: B

- HSTL: 503=500+3

-HSTL: A.898

-  HS nghe

- HSNX

- HS vỗ tay 

- HS nghe



	2.
Luyện tập

	Bài 1: Ghép các thẻ thích hợp

* Chơi trò chơi “Ghép thẻ” :

- Bây giờ các con chú ý lên bảng và lắng nghe yêu cầu của cô nhé!

- Cô mời một bạn đọc to cho cô y/c bài 1 

+ Đề bài yêu cầu gì?

- GV y/c HS thảo luận nhóm 4: ghép các thẻ thích hợp và đọc kết quả.
- GV gọi đại diện 2 nhóm lên trình bày bảng phụ.

- Cô mời đại diện nhóm trình bày.

- GV cho HS giao lưu.

- Cảm ơn nhóm... . Cô xin mời nhóm khác nào. Cô mời nhóm..

- GV cho HS lên trình bày.

- Cô cảm ơn 2 nhóm. Cả lớp mình tặng 2 nhóm 1 tràng pháo tay.

- Với một số có 3 chữ số ta có những cách biểu diễn nào?

GV Chốt: Như vậy, các con đã biết có thể dùng nhiều cách khác nhau để biểu diễn số. Các con chú ý để áp dụng làm các bài tương tự nhé.
	- HS nghe và quan sát

- HS đọc y/cầu bài tập.

- HSTL: Tính

- HS thảo luận nhóm 

- Đại diện nhóm lên trình bày.

- Đại diện nhóm  trình bày

(Nhóm tớ vừa tb xong có bạn nào thắc mắc gì không?)

+HS1: Tại sao bạn lại chọn 153 với hình biểu diễn này? 

- ĐD Nhóm: Vì có 1 tấm thẻ 100 ô vuông, 5 thẻ 1 chục ô vuông và 3 ô vuông rời, tất cả là 153 ô vuông, biểu diễn số 153.

- HS1: Tớ thấy cậu nêu đúng rồi đấy. Tớ cảm ơn cậu!

- HS2: Tớ muốn hỏi số 135 biểu diễn bằng tổng các trăm, chục, đơn vị như thế nào?

- ĐD Nhóm: 135 = 100 + 30+5

- ĐD Nhóm: Đố bạn 135 gồm mấy trăm? Mấy chục? Mấy đơn vị?

+ SH3: 135 gồm 1 trăm, 3 chục và 5 đơn vị. 

-HS4: bạn nói đúng rồi.

- ĐD Nhóm: Ở dưới lớp bạn nào có kết quả giống nhóm tớ giơ tay. -> HS giơ tay nếu đúng.

-Đại diện nhóm trình bày

(Nhóm tớ vừa trình bày xong, mời bạn nhận xét)

- HSNX: Tớ thấy nhóm bạn làm bài đúng rồi.

- Cả lớp vỗ tay.

- biểu diễn thông qua số lượng; biểu diễn dùng kí hiệu; biểu diễn dùng lời; biểu diễn bằng các trăm, chục, đơn vị.


	
	Bài 2: Số?

- GV chiếu bài 2. 

- Cô mời một bạn đọc to cho cô đề bài.

- Với bài này các con thảo luận nhóm đôi để đếm, đọc, nêu số thích hợp cho ô _?_ tương ứng với mỗi vạch của tia số. 

- GV chiếu bài làm của nhóm 1.

- Y/c HS Chia sẻ với bạn cách làm của mình.

+ Con làm thế nào để nêu được số 790 ở ô -?- này?

+ Vì sao con điền vị trí này là số 999?


	- HS đọc yêu cầu.

- HS thực hiện theo cặp đôi

- Nhóm 1 đọc bài làm
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- HS: con đếm từ 700, mỗi vạch nhỏ đếm thêm 10, 710, 720,730,740... 790 .

- HS: Vì vị trí ô _?_ trên vạch 990 mà gần sát vạch số 1000. Liền trước 1000 là 999.

	
	Bài 3: Xem tranh rồi trả lời các câu hỏi: 

- 1HS đọc yêu cầu của bài.

+ Tranh vẽ những gì?
- Với bài này các con thảo luận nhóm đôi quan sát tranh, đọc thông tin có được từ nội dung tranh vẽ, nói cho bạn nghe và đặt hỏi đáp các câu hỏi trong SGK. 
- Đại diện 1 nhóm lên trình bày.

- Cô mời đại diện nhóm ... trình bày.

- GV cho HS giao lưu.

- Cô cảm ơn nhóm bạn.... Cả lớp mình tặng các bạn nhóm 1 tràng pháo tay.

* Khai thác: Làm thế nào các con biết con vật nào nặng nhất, con vật nào nhẹ nhất?
+ Con so sánh như thế nào?

+ Để biết cân nặng của con vật này hơn con vật kia bao nhiêu ta làm phép tính gì?

- GVNX, khen HS.

GV Chốt: Như vậy, các con đã biết cách sử dụng kiến thức toán học để giải quyết vấn đề, trả lời những câu hỏi đặt ra. Các con phát huy ở những bài sau nhé.
	- HS đọc yêu cầu

- HS: cô giáo, các bạn nhỏ, hươu cao cổ, ngựa vằn, cá sấu.

-HS thảo luận nhóm 2. 

- ĐD nhóm: trình bày

- HS1: Cho tớ hỏi con vật nào nhẹ nhất?

- ĐD nhóm: ngựa vằn nhẹ nhất

- HS2: Làm thế nào bạn tính được cá sấu nặng hơn ngựa vằn 239 kg ?

- ĐD nhóm: 

492 - 253 = 239 (kg)

- Con so sánh các số cân nặng của 3 con vật.

- HSTL: Con thấy cân nặng của 3 con vật đều là số có 3 chữ số, con so sánh các chữ số hàng trăm với nhau, 5>4>2 nên con biết hươu cao cổ nặng nhất, ngựa vằn nhẹ nhất.

- HSTL: Con làm phép tính trừ.

- HSNX bạn

	3. Vận dụng :


	- Vừa rồi cô thấy chúng mình đã nắm được cách : đếm, đọc, viết, so sánh, phân tích số thành các trăm, chục, đơn vị trong phạm vi 1000. Bây giờ cô và các con sẽ cùng nhau đến với phần tiếp theo VẬN DỤNG. Cô thưởng cho cả lớp 1 trò chơi: Ai nhanh, Ai đúng

- GV tổ chức cho hs dùng thẻ A,B, C chọn đáp án đúng.

- Mỗi câu hỏi là một phép tính và 3 câu trả lời. Sau thời gian 5 giây, hs giơ thẻ. HS nào sai sẽ bị thu thẻ không được chơi tiếp. Tổ nào còn nhiều bạn chơi thì tổ đó thắng.

- Nhận xét HS chơi .
- Các con đã được củng cố những kiến thức, kĩ năng gì ?

- GVNX tiết học.

-  Chuẩn bị bài sau 
	- HS nghe và quan sát

- Cả lớp tham gia chơi

- HSTL

- HSTL

- HS nghe



*Rút kinh nghiệm sau giờ dạy (nếu có):

…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
Ngày soạn: 12/05/2025                         

Ngày giảng: Thứ Tư (14/05/2025)

Tiếng Việt: Tiết 335+ 336

ĐỌC: NHỮNG Ý TƯỞNG SÁNG TẠO  (2 TIẾT)
I. YÊU CẦU CẦN ĐẠT.

Sau bài học, học sinh:

-Đọc rõ ràng, rành mạch văn bản thông tin. Ngắt hơi đúng theo các dấu câu. Nghỉ hơi dài hơn cuối mỗi thông tin.

-Hiểu nghĩa của các từ ngữ được chú giải trong bài. Hiểu ND bài: Biểu dương những ý tưởng sáng tạo mạnh dạn của thiếu nhi Việt Nam.

-Biết thể hiện sự thích thú đối với cuộc thi Ý tưởng trẻ thơ.

-Biết thể hiện sự tán thành với sáng kiến của các bạn nhỏ.Biết thêm về văn bản thông tin.

- Khuyến khích HS sáng tạo.

II. ĐỒ DÙNG  
- Giáo viên: Máy tính, máy chiếu

- Hoc sinh: SGK, vở bài tập Tiếng Việt 2, tập hai.

III. CÁC HOẠT ĐỘNG DẠY HỌC CHỦ YẾU (70’)
	Nội dung
	Hoạt động của giáo viên
	Hoạt động của học sinh

	1. Khởi động
	- HS đọc bài Bóp nát quả cam và trả lời CH: Bài đọc giúp em hiểu điều gì?

- Bài học nói về trí thông minh, sáng tạo của thiếu nhi VN trong thời đại mới.
	- Quan sát và nêu ND tranh minh họa

	2. Khám phá
	1. Đọc thành tiếng
- GV đọc mẫu: rõ ràng, rành mạch.

- Giúp HS hiểu nghĩa các từ:   ý tưởng, sáng chế.

- GV tổ chức cho HS luyện đọc:

Gọi HS đọc nối tiếp câu, GV sửa lỗi phát âm. HD đọc đúng các từ: ngõ ngách, âm mưu,...

 – GV HD ngắt nghỉ đúng ở câu:
Hằng năm,/ HS các trường tiểu học trong cả nước/ đã gửi đến cuộc thi hàng trăm nghìn bức tranh/ hoặc mô hình/ thể hiện những ý tưởng sáng tạo rất độc đáo.

 - Đọc nối tiếp đoạn:

+ Yêu cầu HS làm việc nhóm. 

+ Tổ chức cho HS thi đọc nối tiếp đoạn trước lớp theo cặp, yêu cầu cả lớp lắng nghe, bình chọn.

+ Yêu cầu cả lớp đọc đồng thanh.

+ Gọi 1 HS đọc lại toàn bài.
	- Đọc chú giải

- HS luyện đọc theo yêu cầu của GV:

+ Đọc nối tiếp câu.

+ Đọc từ: Đọc CN, ĐT

+ HS đọc ngắt nghỉ hơi theo vạch nhịp.

+ HS đọc nối tiếp đoạn trong nhóm.

+ HS thi đọc nối tiếp từng đoạn trước lớp theo cặp. Cả lớp bình chọn.

+ Cả lớp đọc đồng thanh.

+ 1 HS lại toàn bài.

	 
	2. Đọc hiểu
- Mời  HS đọc nối tiếp các câu hỏi, y/c suy nghĩ và nêu câu trả lời.

+ Câu 1: Cuộc thi Ý tưởng trẻ thơ dành cho ai?

+ Câu 2: HS cả nước hưởng ứng cuộc thi như thế nào?

+ Câu 3: Mỗi bức tranh trong bài thể hiện một ý tưởng sáng tạo độc đáo. Em thích ý tưởng nào? Vì sao?

+ Qua bài đọc này, em hiểu điều gì?
	-  HS nối tiếp các câu hỏi, suy nghĩ và nêu câu trả lời:

- Là cuộc thi dành cho HS tiểu học.

- HS các trường tiểu học trong cả nước/ đã gửi đến cuộc thi hàng trăm nghìn bức tranh...
- HS trả lời theo cảm nhận.

- Thiếu nhi VN rất thông minh/ ...

	3. Luyện tập


	- GV mời HS đọc to trước lớp YC của 2 BT phần Luyện tập.

- YC HS làm bài vào VBT và trình bày trước lớp.

+ Bài 1. Hãy nói 1-2 câu thể hiện sự thích thú của em đối với cuộc thi Ý tưởng trẻ thơ.
Nhận xét, bổ sung.

+ Bài 2. Hãy nói 1-2 câu thể hiện sự tán thành của em đối với sáng kiến của các bạn nhỏ được giới thiệu trong bài Những ý tưởng sáng tạo.

- Nhận xét.
	-  HS đọc YC của 2 BT. Cả lớp đọc thầm theo.

- HS làm việc nhóm đôi và ghi  vào VBT. Báo cáo kết quả trước lớp.

- Cuộc thi này hay quá!/ Đây là một cuộc thi thật tuyệt vời!/...

- Tôi rất khâm phục ý tưởng sáng tạo Cây do thám./ Các bạn HS thật thông minh, nhiều sáng kiến./...

	4. Vận dụng
	-  2 HS đọc lại cả bài  
- Sau tiết học em biết thêm được điều gì? 

- Nhận xét giờ học.

-  Chuẩn  bị bài Ôn tập cuối năm (SGK - trang 138)
	



*Rút kinh nghiệm sau giờ dạy (nếu có):

…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
_____________________________
Toán (Ôn) Tiết 59
ÔN TẬP TUẦN 27 ( TIẾT 1)

I.YÊU CẦU CẦN ĐẠT

Sau bài học, học sinh:

-  So sánh được các số trong phạm vi 1.000.

-  Xác định được số lớn nhất hoặc số bé nhất trong một nhóm có không quá 4 số (trong phạm vi 1.000).

-  Sắp xếp các số theo thứ tự từ bé đến lớn (hoặc từ lớn đến bé) trong một nhóm có không quá 4 số (trong phạm vi 1.000).

II. ĐỒ DÙNG  
- Giáo viên: Giáo án, SGK…

- Học sinh: Vở ô li, sách phát triển năng lực trong môn Toán, nháp ...

III. CÁC HOẠT ĐỘNG DẠY HỌC CHỦ YẾU (35’)
	Nội dung
	Hoạt động của giáo viên
	Hoạt động của học sinh

	1. Khởi động 


	· Chơi trò chơi: Đố bạn

Này Bo! Cậu có biết số liền trước của số 231 là số nào không?

*Bo: "Bo siêu thật đấy!"

*Để gợi ý: "Là số 230."

Thế tớ đố cậu số 311 là số liền sau của số nào?

*Bo: "Là số …..."

Em cùng Chíp viết vào chỗ chấm nhé!

- Nhận xét
- GV giới thiệu vào bài. 
	- Hs tham gia chơi

- Nhận xét

- Lắng nghe

	2. Luyện tập 


	Bài 1: 

- GV ghi bài 1 HD HS xác định yêu cầu bài.

a. Số?

b. Thống nhất kết quả.

- Yêu cầu học sinh làm bài vào vở PTNL

- Tổ chức cho học sinh nhận xét đánh giá.

- Cho hs đọc lại phép tính.

* GV chốt
Bài 2: Gọi HS nêu yêu cầu

a. Nối (theo mẫu):
(200 + 40 + 3) → 243
(100 + 5) → 105
(400 + 10 + 2) →412
(300 + 60) → 360

b. Đổi vở, chữa bài cho nhau.

- GV ghi bài 2 HD HS xác định yêu cầu bài.

- Học sinh làm bài vào vở phát triển năng lực

- Gọi nhận xét
- Nhận xét

* GV chốt

Bài 3: 

- GV ghi bài 3 HD HS xác định yêu cầu bài.
a. Điền dấu >, <, = ?

143 ___ 144

452 ___ 451

717 ___ 717

821 ___ 818

268 ___ 268

- YC HS làm bài vào vở PTNL

a. Giải bài toán

b. Đổi vở, kiểm tra bài cho nhau

- Nhận xét, đánh giá.

* GV chốt

Bài 4.

a. Số

b. Đổi vở, KT bài cho nhau

- GV ghi bài 4 HD HS xác định yêu cầu bài.
- Nhận xét, đánh giá.

* GV chốt
	- Đọc và xác định yêu cầu bài.
- HS làm bài

 886 = 800 + 80 + 6

  432 = 400 + 30 + 2

 507 = 500 + 7

  901 = 900 + 1

- HS nhận xét, đánh giá.

- HS đọc.

- Hs nêu

- Lắng nghe.

- HS làm bài vào vở PTNL
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- Nhận xét

- Lắng nghe

 - Nêu yêu cầu

- HS làm bài vào vở phát triển năng lực.
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- Nêu yêu cầu

- HS làm bài vào vở phát triển năng

- Nhận xét, đánh giá

lực.

- Nhận xét

- Nêu yêu cầu
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- HS làm bài vào vở phát triển năng lực.

- Học sinh chia sẻ

	3. Vận dụng 


	- Trò chơi “Giải cứu công chúa”
- GV nêu tên trò chơi và phổ biến cách chơi, luật chơi.

- Cách chơi: GV đưa ra câu hỏi học sinh dùng thẻ xoay các đáp án đúng 

- TC cho học sinh tham gia chơi 

- GV nhận xét, khen ngợi HS.

- Nhận xét giờ học
	- HS lắng nghe.

- HS quan sát hướng dẫn.

- Hs tham gia trò chơi

- Lắng nghe, ghi nhớ.



*Rút kinh nghiệm sau giờ dạy (nếu có):

…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
Ngày soạn: 13/05/2025                         

Ngày giảng: Thứ Tư (15/05/2025)

Tiếng Việt: Tiết 337
NÓI VÀ NGHE( NGHE - KỂ) THẦN ĐỒNG LƯƠNG THẾ VINH
I. MỤC TIÊU CẦN ĐẠT
Sau bài học, học sinh:

- Nghe kể mẩu chuyện thần đồng Lương Thế Vinh. Dựa vào tranh và các câu hỏi gợi ý, HS kể lại được mẩu chuyện. 

- Biết phối hợp lời kể với điệu bộ, động tác; lời kể thể hiện sự thích thú với nhân  vật. Hiểu nội dung câu chuyện: Ca ngợi chú bé Vinh thông minh, biết xử lí tình huống.

- Biết cùng các bạn thảo luận nhóm; hợp tác tìm hiểu bài.

- Nghe bạn kể chuyện, biết nhận xét, đánh giá lời kể của bạn.

- Biết nói lời ngạc nhiên, thích thú hoặc thán phục nhân vật của câu chuyện. 

- Thể hiện sự thán phục và tự hào về thần đồng Lương Thế Vinh. 
II. ĐỒ DÙNG  
- Giáo viên: SGV, SGK Tiếng Việt
- Học sinh:SGK, VBT Tiếng Việt
III. CÁC HOẠT ĐỘNG DẠY HỌC CHỦ YẾU (35’)
	Nội dung
	Hoạt động của giáo viên
	Hoạt động của học sinh


	1.
Khởi động
	- GV giới thiệu bài học: Trong tiết học ngày hôm nay các em sẽ: Nghe kể chuyện Thần đồng Lương Thế Vinh và kể lại được câu chuyện dựa theo tranh và các CH gợi ý. Luyện tập nói lời ngạc nhiên, thích thú hoặc thán phục nhân vật trong câu chuyện.
- GV giới thiệu bài nêu mục tiêu bài và ghi đầu bài
	- HS lắng nghe và ghi đầu bài

	2.
Thực hành, luyện tập
3. Vận dụng


	* HĐ 1: Nghe và kể mẩu chuyện Thần đồng Lương Thế Vinh 

* Giới thiệu mẩu chuyện:

- GV nêu YC của BT 1, chiếu lên bảng 3 tranh minh hoạ cùng 4 CH của BT 1: Nghe và kể lại mẩu chuyện Thần đồng Lương Thế Vinh.

- GV yêu cầu cả lớp quan sát tranh, 1HS đọc 4 câu hỏi.

- GV yêu cầu HS nói về nội dung tranh

- GV giới thiệu: Đây là một truyện kể về trí thông minh của Lương Thê Vinh thời ông con nhỏ. Lương Thế Vinh là một trạng nguyên nổi tiếng của nước ta. Ông đỗ trạng nguyên từ năm 23 tuổi. Ông được gọi là “Trạng Lường” vì rất giỏi tính toán.

* Nghe kể mẩu chuyện

- GV kể cho HS nghe:

+ Kể lần 1: giọng kể chậm rãi, gây ấn tượng với các từ ngữ gợi tả.

+ Kể xong lần 1, GV dừng lại, mời 1 HS đọc 4 CH, sau đó kể tiếp lần 2. Cuối cùng, GV kể lại lần 3.

Thần đồng Lương Thế Vinh

(1) Từ nhỏ, Lương Thế vinh đã nổi tiếng thông minh.

(2) Có lần, cậu bé Vinh đang chơi bên gốc đa cùng các bạn thì thấy một bà cụ gánh bưởi đi qua. Đến gần gốc đa, bà bán bưởi vấp ngã, bưởi lăn tung toé dưới đất. Có mấy trái lăn xuống một cái hố sâu bên đường.

(3) Bà bán bưởi lo lắng, không biết làm cách nào lấy bưởi lên Lương Thế Vinh bèn bảo các bạn cùng đi lấy nước đổ vào hố. Nước dâng lên đên đâu, bưởi nổi lên đến đó. Chỉ một chốc, bà gánh bưởi đã thu lại được đủ số bưởi. Mọi người xuýt xoa khen cậu bé Vinh thông minh.

(4) Về sau, Lương Thế Vinh đỗ trạng nguyên. Ông được gọi là “Trạng Lường” vì rất giỏi tính toán. Ông đã tìm ra nhiều quy tắc tính toán, viết thành một cuốn sách Cuốn sách toán của ông được dạy trong nhà trường Việt Nam gần 400 năm.

Theo Chuyện hay nhớ mãi 

(Thái Vũ Chủ biên)

* Trả lời câu hỏi:

- GV yêu cầu HS thảo luận theo nhóm và trả lời 4 câu hỏi.

- GV mời đại diện các nhóm trình bày kết quả thảo luận. 

- GV yêu cầu HS trả lời câu hỏi: Câu chuyện này nói điêu gì? 

* Kể chuyện trong nhóm

- GV yêu cầu từng cặp HS dựa vào tranh minh hoạ và 4 CH gợi ý, kể lai mẩu chuyện trên. 

- GV khuyến khích HS kể sinh động, biểu cảm, kết hợp lời kể với cử chỉ, động tác.

* Kể chuyện trước lớp

- GV yêu cầu HS tiếp nối nhau dựa vào tranh minh họa và các câu hỏi,thi kể lại mẩu chuyện.

 - GV khen ngợi những HS nhớ câu chuyện, kể đúng nội dung, kể tự nhiên, lưu loát, biểu cảm.

- Cả lớp bình chọn những HS thể hiện mình xuất sắc trong tiết học.

HĐ 2: Thể hiện sự ngạc nhiên, thích thú hoặc thán phục

- GV yêu cầu 1 HS đọc trước lớp nội dung BT 2: Nói 1-2 câu thể hiện sự ngạc nhiên, thích thú hoặc thán phục của em khi nghe câu chuyện trên. 

- GV yêu cầu HS suy nghĩ, tiếp nối nhau nói 1-2 câu thể hiện sự ngạc nhiên, thích thú hoặc thán phục nhân vật của câu chuyện. 

- GV mời một số HS nói trước lớp.

HĐ 3: Chuẩn bị trước cho Bài tập: Kể về một thiếu nhi ở tiết sau

- GV mời 1 HS đọc yêu cầu của Bài viết 2 (tiết sau).

- GV hướng dẫn HS nói về nhân vật thiếu nhi mình chọn: bạn HS biết chia sẻ với bác làm đồ chơi (Người làm đồ chơi); nhân vật anh hùng Trần Quốc Toản (truyện Bóp nát quả cam), người anh hùng Thánh Gióng,..
	- HS lắng nghe, tiếp thu. 

- HS quan sát hình minh họa. 

- HS đọc 4 câu hỏi gợi ý: 

+ Câu 1: Từ nhỏ Lương Thế Vinh đã nổi tiếng vì điều gì?

+ Câu 2: Trong câu chuyện, có sự việc gì đặc biệ xảy ra?

+ Câu 3: Câu bé Vinh đã thể hiện trí thông minh như thế nào?

+ Câu 4: Vì sao Lương Thế Vinh được gọi là Trạng Lường?

- HS trả lời: Tranh vẽ mấy trái bưởi lăn xuống hố. Một bà cụ cùng mấy bạn nhỏ nhìn xuống hố. Trên đầu các bạn nhỏ là những câu hỏi: “Làm thê nào đây?”. Các bạn nhỏ lấy nước đổ vào hố. Chắc là để cho bưởi nổi lên. Thật thông minh!

- HS nghe kể chuyện. 

- HS thảo luận theo nhóm. 

- HS trình bày: 

a. Từ nhỏ, Lương Thế Vinh đã nổi tiếng thông minh.

b. Lương Thế Vinh đang chơi cùng các bạn thì có một bà gánh bưởi đi qua. Bà vấp ngã, bưởi lăn tung toé dưới đât. Có mấy trái lăn xuống một cái hố sâu bên đường. Bà bán bưởi lo lắng, không biết làm cách nào lấy bưởi lên.

c. Lương Thế Vinh bảo các bạn cùng đi lấy nước đổ vào hố. Nước dâng lên đến đâu, bưởi nổi lên đến đó. Chỉ một chốc, bà gánh bưởi đã thu lại được đủ số bưởi. Mọi người xuýt xoa khen cậu bé Vinh thông minh.

4. Lương Thế Vinh được gọi là “Trạng Lường” vì ông đỗ trạng nguyên và rât giỏi đo lường, tính toán. Ông đã tìm ra nhiều quy tắc tính toán, phương pháp đo lường, hệ thông đo lường, viết thành một quyển sách được dạy trong nhà trường Việt Nam gần 400 năm.

- HS trả lời: Câu chuyện này ca ngợi trí thông minh của “Trạng Lường” Lương Thế Vinh đã bộc lộ từ khi ông còn nhỏ tuổi.

- HS kể chuyện theo nhóm.

- HS kể chuyện trước lớp. 

- HS đọc yêu cầu câu hỏi. 

- HS suy nghĩ, thảo luận. 

- HS nói trước lớp:

+ Cậu bé Vinh còn nhỏ mà đã nghĩ ra cách làm thông minh quá!

+ Lương Thế Vinh thông minh quá!

+ Cậu bé Vinh nghĩ ra cách lấy bưởi thật đơn giản!

+ Thật đáng thán phục!

+ Hay quá! Cậu bé giỏi quá! 

- HS chuẩn bị ở nhà. 



*Rút kinh nghiệm sau giờ dạy (nếu có):

…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
_____________________________
Tiếng Việt: Tiết 338
VIẾT VỀ MỘT THIẾU NHI VIỆT NAM
I. YÊU CẦU CẦN ĐẠT: 

Sau bài học, học sinh:

- Biết kể rõ ràng, khá mạch lạc về một thiếu nhi mình yêu mến dựa theo gợi ý.

- Dựa vào kết quả vừa luyện nói, viết được một đoạn văn về thiếu nhi đó.

- Biết cùng các bạn thảo luận nhóm; hợp tác tìm hiểu bài.

- Biết trao đổi cùng các bạn về nhân vật mình kể.
- Thể hiện sự thán phục và tự hào về bạn thiếu nhi. 

II. ĐỒ DÙNG  
- Giáo viên: Giáo án. Máy tính, máy chiếu.

- Học sinh: SGK , Vở BT Tiếng Việt

III. CÁC HOẠT ĐỘNG DẠY HỌC CHỦ YẾU (35’)
	Nội dung
	Hoạt động của giáo viên
	Hoạt động của học sinh

	1. Khởi động
	* Giới thiệu bài:  Trong tiết học ngày hôm nay các em sẽ: Kể rõ ràng, mạch lạc về một thiếu nhi mình yêu mến dựa theo gợi ý. Dựa vào kết quả vừa luyện nói, viết được đoạn văn về thiếu nhi đó.
	- HS lắng nghe

- HS ghi đầu bài 

	2. Khám phá
	2. Kể về 1 nhân vật thiếu nhi trong các truyện đã học, đã đọc, đã xem qua phim ảnh,.../ Hoặc kể về một bạn cùng xóm, phố

- GV mời 1 HS đọc yêu cầu bài tập 1 và các gợi ý: Chọn một trong hai đề:

a. Kể về 1 nhân vật thiếu nhi trong các truyện đã học đã đọc, đã xem qua phim ảnh.

b. Kể về một bạn cùng xóm phố. 

Gợi ý:

- Nhân vật đó (bạn đó) là ai?

- Nhân vật đó (bạn đó) có gì đáng yêu, đáng quý?

- Nêu một hành động cụ thể của nhân vật đó (bạn đó) khiến em nhớ mãi. 

- Tình cảm của em đói với nhân vật đó (bạn đó)

- GV hướng dẫn HS: 

+ HS có thể kể về một nhân vật trong truyện: Thánh Gióng (Cậu bé Thánh Gióng 3 tuổi chưa biết nói cười, nghe tin có giặc bỗng lớn vụt thành một tráng sĩ, cưỡi ngựa sắt phun lửa, cầm vũ khí xông ra trận...).

+ 1 siêu trí tuệ nhí: Quang Bình, 6 tuổi tham gia chương trình Siêu trí tuệ Việt Nam.

+ 1 người bạn có những phẩm chất tốt.

- GV mời 1 HS khá, giỏi kể làm mẫu về một thiếu nhi mình yêu mến (có thể kèm tranh ảnh sưu tầm).
	- HS đọc yêu cầu câu hỏi và gợi ý.

- HS lắng nghe, tham khảo.  

-  HS khá, giỏi làm mẫu trước lớp. 

	3. Luyện tập
	*.Viết đoạn văn (4 - 5 câu) về nhân vật thiếu nhi hoặc người bạn dựa vào những gì vừa kể

- GV mời1 HS đọc yêu cầu của Bài tập 2: Dựa vào những gì vừa kể, viết đoạn văn (4 - 5 câu) về nhân vật thiếu nhi hoặc người bạn.

- GV giới thiệu một đoạn viết đầy đủ của 1 HS: Quỳnh Anh ở gần nhà tôi. Chủ nhật nào chúng tôi cũng đến nhà nhau. Quỳnh Anh múa dẻo và có tài bắt chước. Bạn bắt chước dáng đi của ngườỉ mẫu rất buồn cười. Chơi với Quỳnh Anh, tôi luôn rất vui. Chúng tôi sẽ thân nhau mãi. (Ngọc Mai).

- GV yêu cầu HS viết đoạn văn.

- GV giúp đỡ những HS yếu kém; khuyến khích HS khá, giỏi có thể viết nhiều hơn 5 câu.

- GV mời một số HS đọc bài trước lớp.

- GV khen những HS viết hay, sáng tạo.
	- HS đọc yêu cầu câu hỏi. 

- HS lắng nghe. 

- HS viết bài. 

- HS đọc bài.


	4. Vận dụng
	- Hôm nay các em viết về nội dung gì ?

* Củng cố - Dặn dò:

- Bài học hôm nay em được biết thêm những gì ?

- GV củng cố lại nội dung bài và nhận xét giờ học. 
- Chuẩn bị bài sau
	- viết đoạn văn về nhân vật thiếu nhi hoặc người bạn.

- 2 HS nêu

- HS lắng nghe, thực hiện



*Rút kinh nghiệm sau giờ dạy (nếu có):

…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
_____________________________
Toán: Tiết 169
 ÔN TẬP VỀ HÌNH HỌC VÀ ĐO LƯỜNG (TIẾT 1)
I. YÊU CẦU CẦN ĐẠT

Sau bài học, học sinh:

- Củng cố kĩ năng nhận dạng và gọi tên các hình đã học , do và tính độ dài đường gấp khúc , vẽ đoạn thẳng có độ dài cho trước.

- Vân dụng kiến thức , kĩ năng về hình học và đo lường để tính toán , ước lượng giải quyết vấn đề trong cuộc sống .
- Giải quyết vấn đề Toán học; giao tiếp toán học; sử dụng công cụ và phương tiện toán học.
- Chăm chỉ, đồng thời giáo dục HS tình yêu với Toán học, tích cực, hăng hái tham gia các nhiệm vụ học tập.

II. ĐỒ DÙNG  
- Giáo viên:  Laptop, giáo án.
- Học sinh: SGK, Vở ô li, đồ dùng học tập,..

III. CÁC HOẠT ĐỘNG DẠY HỌC CHỦ YẾU (35’)
	Nội dung
	Hoạt động của giáo viên
	Hoạt động của học sinh

	1. Khởi động
	- GV cho HS hát bài Hình khối.

(?) Bạn nào cho cô biết trong bài hát có tên các hình nào?

- GV dẫn dắt, giới thiệu bài mới

Các con thấy rằng trong bài có rất nhiều các hình khác nhau, để ôn tập về các hình học đó và ôn tập các đo lường chúng mình cùng đến với bài học hôm nay: Ôn tập về hình học và đo lường.

- GV ghi bảng 
	- HS hát

- Hình tròn, hình tam giác, hình vuông,...

-HS lắng nghe, ghi bài



	2. Luyện tập thực hành


	Bài 1: GV yêu cầu HS đọc đề bài

- GV yêu cầu HS thảo luận nhóm 2 

- GV chữa bài

a) Tổ chức trò chơi Ai nhanh ai đúng?

*Luật chơi: GV chia lớp thành 2 đội, mỗi đội 3 HS. Lần lượt từng thành viên trong đội nối tiếp nhau nối tên tương ứng với các hình. Đội nào gắn xong nhanh nhất và có nhiều đáp án chính xác là đội giành chiến thắng. 

-GV nhận xét

-Liên hệ: Ở phần khởi động, chúng ta kể tên được các hình khối. Nhìn các hình khối đó, các con liên tưởng đến đường nào mà chúng mình đã học? 

b) GV gọi 1 HS lên chữa. 

- GV yêu cầu 1 HS đọc đề bài phần c)

- GV nhận xét, yêu cầu HS vẽ đoạn thẳng 6cm vào vở. 

- GV chữa bài 

(?) Con hãy nêu cho cô cách vẽ đoạn thẳng này. 

- GV nhận xét.

Bài 2: GV yêu cầu HS đọc đề bài 

- GV cho HS thảo luận nhóm 4 

+ Có bao nhiêu hình tam giác? Bao nhiêu hình tứ giác ? 

- GV nhận xét . 

- GV yêu cầu HS đọc đề bài b)

- GV cho HS thảo luận nhóm 2 

+ Có bao nhiêu khối trụ ? Bao nhiêu khối cầu ? 

- GV nhận xét .
	- HS đọc đề bài 

- HS thảo luận làm bài

-HS chơi 

-HS lắng nghe

-Hình tròn liên tưởng đến đường cong; hình vuông, hình tam giác liên tưởng đến đường gấp khúc,...

 -1 HS lên chữa

- Sau khi HS chữa, hỏi:

(?) Tớ muốn nghe nhận xét từ bạn....

-1 HS đọc

-HS chữa, nhận xét

+ Xác định hai điểm, điểm thứ 1 trùng với vạch số 0, điểm thứ 2 trùng với vạch số 6, dùng thước nối hai điểm với nhau từ trái sang phải. 

- HS lắng nghe.

- HS đọc

- HS thảo luận nhóm 4

- Đại diện HSTL .

- HS lắng nghe. 

- HS đọc . 

- Đại diện HSTL .

- HS lắng nghe

	
	Bài 3: GV yêu cầu HS đọc đề bài.

(?) Đề bài cho ta biết gì?

+ Đề bài hỏi gì? 

+ Có bao nhiêu đường gấp khúc từ A đến G?

+ Đường gấp khúc đó được tạo bởi mấy đoạn thẳng?

- GV yêu cầu HS đo và tính độ dài  đường gấp khúc ABCDEG vào vở. 

-GV chữa bài

-GV cho HS nhận xét – chữa bài. 

=> Chốt: Đê tính độ dài đường gấp khúc ta làm thế nào?


	-1 HS đọc:  

+ Đo và tính độ dài đường gấp khúc ABCDEG . 

+ Có 5 đường gấp khúc từ A đến G 

+ Đường gấp khúc từ A đến G  được tạo bởi 5 đoạn thẳng.

-HS làm vở

-HS chữa

-HS nhận xét, lắng nghe

-HSTL: Để tính độ dài đường gấp khúc ta tính tổng độ dài các đoạn thẳng tạo nên đường gấp khúc đó.

	3. Vận dụng


	- Hỏi: Qua các bài tập, chúng ta được củng cố và mở rộng kiến thức gì?

- GV nhấn mạnh kiến thức tiết học

- GV đánh giá, động viên, khích lệ HS.
	-HS nêu ý kiến

-HS lắng nghe



*Rút kinh nghiệm sau giờ dạy (nếu có):

…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
_____________________________
Hoạt động trải nghiệm: Tiết 101
HOẠT ĐỘNG GIÁO DỤC THEO CHỦ ĐỀ
BÀI 34: LAO ĐỘNG AN TOÀN ( TIẾT 2)
I. YÊU CẦU CẦN ĐẠT 

Sau bài học, học sinh:
- Sau khi tham gia chủ đề hoạt động này, HS: sử dụng được một số dụng cụ lao động một cách an toàn.
- Tạo niềm vui và chú ý của HS với nội dung trải nghiệm. Tạo sự liên tưởng đến các hành động khi sử dụng dụng cụ lao động của HS
- Giúp HS trải nghiệm mang lại niềm vui, nụ cười cho bản thân và cho bạn bè.
- HS không quên giữ thái độ thân thiện, vui tươi với mọi người xung quanh.
II. ĐỒ DÙNG 
- Giáo viên: Máy tính, tivi chiếu nội dung bài. Bộ dụng cụ làm vệ sinh trường học. Bộ dụng cụ chăm sóc hoa, cây trồng thông thường. Một số dụng cụ lao động thật, có kích thước phù hợp với HS: dao nhỏ, kéo, kim chỉ, giẻ lau, chổi cán dài, xô và cây lau nhà, cái bào rau củ.
- Học sinh: Sách giáo khoa 
III. CÁC HOẠT ĐỘNG DẠY HỌC CHỦ YẾU (35’)
	Nội dung
	Hoạt động của giáo viên
	Hoạt động của học sinh

	1. Khởi động


	1. Khởi động 

- Tổ chức trò chơi Oẳn tù tì 

- GV dẫn dắt, vào bài.
	- HS thực hiện cặp đôi, sử dụng các từ: kéo, búa, giấy mỗi khi xoè tay.



	2. Khám phá 
	* Thảo luận về cách sử dụng an toàn các dụng cụ lao động.
- GV giao cho mỗi nhóm HS một dụng cụ lao động. Yc mỗi nhóm quan sát, vẽ lại vào tờ giấy lớn (A3), trên đó ghi tên dụng cụ lao động, công dụng của dụng cụ lao động, dùng một từ nói lên sự nguy hiểm khi sử dụng dụng cụ lao động, cách sử dụng và cất giữ an toàn.

- Gọi đại diện nhóm trình bày

- Gọi các nhóm nhận xét bổ xung

- Nhận xét

=> Cần học cách sử dụng an toàn các dụng cụ lao động, cũng như cách cất giữ đúng chỗ để bảo vệ bản thân và người khác. 

* Mở rộng và tổng kết chủ đề:

- GV hướng dẫn sử dụng một trong số dụng những cụ lao động được nhắc đến ở HĐ trước: dao nhỏ, kéo, kim chỉ, giẻ lau, chổi cán dài, xô và cây lau nhà, cái bào rau củ. 

- Hướng dẫn cách cầm, cách đặt các ngón tay để thao tác thái / cắt / gọt / khâu / lau /quét,… an toàn.

- Yc Hs thực hành theo nhóm

- Gọi đại diện nhóm lên thực hành trước lớp

- Sau khi thực hành xong Yc Hs lau dọn, cất dụng cụ

Kết luận:  Nhắc lại các bí kíp sử dụng an toàn của các dụng cụ lao động vừa hướng dẫn cho HS.
	- Hs chia nhóm nhận dụng cụ và thực hiện yc

VD: Nhóm 1: Kim chỉ.

+ Vẽ chiếc kim khâu và cuộn chỉ. 

+ Công dụng: khâu quần áo,… 

+ Nguy hiểm: sắc nhọn.
+ Cách dùng an toàn: Kim luôn đi cùng chỉ. Khi dùng kim, ngồi một chỗ, không chạy, không đi lại.

+ Cách cất giữ: ghim kim hoặc cài kim vào cuộn chỉ, cất trong chiếc hộp kín.

…

- 2-3 nhóm trình bày.

- Nhận xét

- HS lắng nghe. 

- Lắng nghe

- Lắng nghe

- HS thực hành theo nhóm: thực hành từng thao tác theo hướng dẫn của thầy cô (HS dùng dao cắt rau củ quả luộc …)

- Đại diên nhóm lên thực hành

- HS thực hành lau dọn, cất dụng cụ lao động sau khi làm việc.

- Lắng nghe

	3. Vận dụng
	- Hôm nay em học bài gì?

- về nhà nhờ bố mẹ chỉ rõ những dụng cụ lao động nào có trong gia đình mà em chưa được phép sử dụng.
	- 2-3 HS trả lời.

- HS lắng nghe.





*Rút kinh nghiệm sau giờ dạy (nếu có):

…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
_____________________________
Toán (Ôn) Tiết 60
ÔN TẬP TUẦN 27 ( TIẾT 2)

I.YÊU CẦU CẦN ĐẠT

Sau bài học, học sinh:

-  So sánh được các số trong phạm vi 1.000.

-  Xác định được số lớn nhất hoặc số bé nhất trong một nhóm có không quá 4 số (trong phạm vi 1.000).

-  Sắp xếp các số theo thứ tự từ bé đến lớn (hoặc từ lớn đến bé) trong một nhóm có không quá 4 số (trong phạm vi 1.000).

II. ĐỒ DÙNG  
- Giáo viên: Giáo án, SGK…

- Học sinh: Vở ô li, sách phát triển năng lực trong môn Toán, nháp ...

III. CÁC HOẠT ĐỘNG DẠY HỌC CHỦ YẾU (35’)
	Nội dung
	Hoạt động của giáo viên
	Hoạt động của học sinh

	1. Khởi động 


	- GV cho học sinh xem video bài hát yêu cầu học sinh hát vận động theo nhạc.
- Khởi động
- Giới thiệu vào bài
	- Lắng nghe và hát.


	2. Luyện tập 


	Bài 5: Nối (theo mẫu)?

- Gọi HS đọc yêu cầu 

a. Khoanh vào số lớn nhất trong các số: 586; 623; 632; 499.
b. Khoanh vào số bé nhất trong các số: 423; 389; 398; 521.

- Giáo viên hướng dẫn cách thực hiện.

- Yêu cầu HS làm vào vở phát triển NL.

- Gọi HS lên bảng thực hiện.

- GV nhận xét bài HS.

- Gv chốt kiến thức.

Bài 6: Số:

- Gọi HS đọc yêu cầu 

a. Số liền trước của số 380 là: 
b. Số liền sau của số 899 là: 
c. Số 199 là số liền trước của số:
d. Số 600 là số liền sau của số: 

- Giáo viên hướng dẫn cách thực hiện.

- Yêu cầu HS làm vào vở phát triển NL.

- Gọi HS lên bảng làm

- Gọi HS nêu ý kiến, nhận xét.

- YC HS đổi vở kiểm tra.

- GV nhận xét bài, thống nhất kết quả.

Bài 7: Giải bài toán.

- Gọi HS đọc yêu cầu 

Điền dấu >, <, = ?

234 ___ 233

199 ___ 200

456 ___ 456

138 ___ 139

- Yêu cầu HS làm vào vở phát triển NL.
- Gọi HS nhận xét. 

- GV gọi HS chữa bài, nhận xét

- GV Nhận xét tuyên dương.

Bài 8: >, < , =

- Gọi HS đọc yêu cầu bài toán.

- Hướng dẫn HS làm bài.

- 1 HS làm bảng phụ.

- Yêu cầu HS làm vào vở phát triển NL.

- GV chữa bài, nhận xét.

- YC HS đổi vở kiểm tra

- GV nhận xét tuyên dương. Thống nhất kết quả.
	- HS nêu yêu cầu.

- Lắng nghe

- HS làm bài[image: image11.jpg]a. S8 lién trudc ctia s6 380 a s6

b. 5§ lién sau ctia s6 899 la s6

€.58 199 la s6 lién trudc cda s6

d. 56 600 la 56 lién sau ctia s




- HS nhận xét

- Lắng nghe

- Đọc yêu cầu.

- Lắng nghe

- 2 HS lên bảng[image: image12.jpg]234 | > [233 199 [ < | 200 456 | = | 456 138 | < | 139





- HS đọc yêu cầu bài

- HS đọc.

- HS làm bài
· Nhận xét

- Khải cần xếp những thẻ số từ 0 đến 9 vào đâu? Để được phép so sánh đúng: 567 < 57
Trả lời: Khải có thể xếp được những thẻ số là: 0; 1; 2; 3; 4; 5.

	3. Vận dụng 


	Em hãy viết 4 số có ba chữ số rồi viết 4 số đó theo thứ tự từ bé đến lớn và theo thứ tự từ lớn đến bé.

- Viết 4 số có ba chữ số:
………………………………

- Viết 4 số đó theo thứ tự từ bé đến lớn:
……………………………….

- Viết 4 số đó theo thứ tự từ lớn đến bé:
………………………………

- YC HS làm bài trong vở phát triển năng lực.

- Quan sát, theo dõi HS làm bài.

- GV nhận xét tuyên dương

* Dặn dò: Nhận xét giờ học
	- HS làm vở PTNL

Viết vào chỗ chấm chỗ chấm thích hợp:

Viết 4 số có ba chữ số: 238; 584; 721; 458
· Viết 4 số đó theo thứ tự từ bé đến lớn: 238; 458; 584; 721
· Viết 4 số đó theo thứ tự từ lớn đến bé: 721; 584; 458; 238.




*Rút kinh nghiệm sau giờ dạy (nếu có):

…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
_____________________________
Tiếng Việt (Ôn): Tiết 44
ÔN TẬP TUẦN 28 ( TIẾT 1)

I. YÊU CẦU CẦN ĐẠT:

Sau bài học, học sinh:

- Vận dụng kiến thức đã học hoành thành các bài tập.

- Ôn tập kiểu câu Ai thế nào? Ở đâu. Đặt dấu phẩy, dấu chấm. Tìm từ chỉ sự vật, chỉ đặc điểm, chỉ hoạt động.

- Viết đoạn văn (4 - 5 câu) về một đồ chơi mà em thích.

- Rèn kĩ năng nói, viết cho học sinh.

II. ĐỒ DÙNG  
- Giáo viên: Giáo án, bài dạy Powepoint, Sách phát triển năng lực TV, bảng nhóm, phiếu học tập. 

- Học sinh: Sách phát triển năng lực môn Tiếng Việt tập 2.

III. CÁC HOẠT ĐỘNG DẠY HỌC CHỦ YẾU (35’)
	Nội dung
	Hoạt động của giáo viên
	Hoạt động của học sinh

	1.Khởi động
	- GV cho HS khởi động .

- GV Nhận xét, tuyên dương.

- GT bài ghi bảng
	- HS nối tiếp nêu

- HS nhân xét

	2.Luyện tập
	Bài tập 3: Nghe - viết

- GV đọc mấu bài bài chính tả: Về chim (Trích)
- Đoạn văn trên viết về điều gì?

-GV hướng dẫn HS tìm hiểu đoạn văn, tả lại đặc điểm và hoạt động của chú sóc
- Khi viết đoạn chính tả chúng ta cần chú ý gì?

…đầu đoạn văn lùi và một ô, viết hoa.

 Hướng dẫn viết từ khó

- Thảo luận nhóm đôi, tìm những từ khó viết trong bài.

- Đọc cho HS viết từ khó vào bảng

- Nhận xét.

 Nghe viết bài chính tả:
- Yêu cầu HS mở vở.

- GV lưu ý.Đây là đoạn văn khi viết em cần lưu ý……

- Nhắc nhở tư thế ngồi viết. 

- Đọc cho HS viết bài chính tả vào vở.

- Đọc HS soát lỗi 
	- HS đọc thầm

· HSTL

- HS nghe

- HS tìm từ khó

- Viết từ khó

- HS nhận xét

- HS nghe

- HS viết bài

· HS soát lỗi

	
	Bài tập 4. Viết đoạn văn (4 - 5 câu) về một đồ chơi mà em thích.

Gợi ý:

· Đó là đồ chơi gì?

· Đồ chơi đó có đặc điểm gì?

· Đồ chơi đó giúp ích gì cho em?

· Tình cảm của em dành cho đồ chơi đó như thế nào?

- GV cho HS làm việc cá nhân, làm bài vào VPTNL.

- Gọi HS lên đọc bài trước lớp.

- GV đưa ra tiêu chí nhận xét

+ Bài viết đúng yêu cầu
+ Đúng, đủ ý

+ Cách trình bày
- GV nhận xét, sửa lỗi cho HS
	- HS đọc đề bài.

- HS lắng nghe.

- HS viết bài.

VD: Nhân dịp sinh nhật em, cậu Khoa tặng em một chú gấu bông rất đáng yêu. Gấu bông có màu hồng nhạt, mềm mịn. Chú gấu bông nhỏ nhắn, em ôm rất vừa tay. Hai tay, hai chân của gấu bông ngăn ngắn, mũm mĩm nhìn rất xinh. Mỗi khi ở nhà hoặc lúc đi ngủ, em đều ôm gấu bông. Em rất thích gấu bông và coi chú gấu như một em bé.
- HS lên đọc bài.

- HS nhận xét

	3. Vận dụng
	- GV nhận xét, gọi hs đọc lại

+ Hôm nay chúng mình học nội dung gì?

- Nhận xét tiết học

- Về nhà ôn lại các từ chỉ thời gian, từ ngữ chỉ cây cối. Mẫu câu Khi nào?

- Chuẩn bị bài cho giờ học sau.
	- HS nêu yêu cầu.

- HS chơi

- HS lắng nghe.



*Rút kinh nghiệm sau giờ dạy (nếu có):

…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
Ngày soạn: 14/05/2025                         

Ngày giảng: Thứ Sáu (16/05/2025)

Tiếng Việt: Tiết 339
TỰ ĐỌC SÁCH BÁO 

ĐỌC SÁCH BÁO VIẾT VỀ THIẾU NHI VIỆT NAM ( TIẾT 1)

I. YÊU CẦU CẦN ĐẠT
Sau bài học, học sinh:

- Biết giới thiệu rõ ràng, tự tin với các bạn sách báo mình mang tới lớp.

- Đọc (kể) trôi chảy, to, rõ cho các bạn nghe những gì vừa đọc.

- Hoàn chỉnh bảng tự đánh giá .

- Biết đánh dấu trong bảng tự đánh giá những điều mình đã biết, đã làm được sau Bài 32, 33, 34. 

- Biết cùng các bạn thảo luận nhóm; hợp tác tìm hiểu bài.

- Biết ghi lại một số câu văn hay, hình ảnh đẹp; bày tỏ tình cảm với nhân vật trong sách báo.
- Yêu mến, thán phục và tự hào về thiếu nhi Việt Nam.

II. ĐỒ DÙNG  
- Giáo viên :Máy tính, máy chiếu để chiếu. 
- Học sinh : SHS, sách báo theo đúng chủ đề..
III. CÁC HOẠT ĐỘNG DẠY HỌC CHỦ YẾU (35’)
	Nội dung
	Hoạt động của giáo viên
	Hoạt động của học sinh

	1. Khởi động

2. Khám phá 


	- Giới thiệu bài học: Trong tiết học hôm nay, các em sẽ mang đến lớp sách báo viêt vê thiếu nhi Việt Nam. Các em sẽ tự đọc và đọc lại cho các bạn nghe những gì vừa đọc, trao đổi với các bạn về nhân vật trong sách báo.
- Mời 3 bạn tiếp nối nhau đọc 3 yêu cầu của tiết học.

- HS1 (Câu 1): Mỗi học sinh mang đến lớp quyển sách hoặc bài báo về thiếu nhi Việt Nam. Giới thiệu với các bạn quyển sách của em: tên sách, tên tác giả, tên nhà xuất bản, tranh bìa. 

+ HS đọc tên một số đầu sách được giới thiệu: Thánh Gióng, Những truyện hay viết cho thiếu nhi của Nguyên Huy Tưởng, Trẻ con hát trẻ con chơi, Những truyện hay viết cho thiếu nhỉ của Võ Quảng.
+ Kiểm tra sự chuẩn bị của HS: Mỗi HS bày trước mặt quyển sách mình mang đến lớp. HS có thể mang đến sách báo viết về thiếu nhi nước ngoài hoặc về nội dung khác, không đúng chủ điểm, miễn là phù hợp với tuổi thiếu nhi.

- Yêu cầu một vài HS giới thiệu quyển sách của mình. 

- HS2 (Câu 2): Tự đọc tin tức trên báo, đọc truyện hoặc bài thơ em yêu thích. 

+ Giới thiệu bài thơ Đi tàu hoả (M) nhà thơ Trần Đăng Khoa viết khi còn là một thiếu nhi. Ngồi trên tàu hoả, anh Khoa mơ ước con tàu đưa mình đi khắp đất nước Việt Nam tươi đẹp. 

+ Phân công 2 bạn đọc bài thơ.
	- HS lắng nghe, tiếp thu. 

- HS đọc yêu cầu câu hỏi. 

- HS chuẩn bị sách báo. 

- HS giới thiệu sách mình mang đến lớp. 

- HS lắng nghe. 

- HS đọc bài thơ mẫu. 

- 


	4.Vận dụng
	- Sau tiết học này em biết thêm được điều gì? 

- Nhận xét tiết học
	- HS lắng nghe, thực hiện. 





*Rút kinh nghiệm sau giờ dạy (nếu có):

…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
_____________________________
Tiếng Việt: Tiết 340
TỰ ĐỌC SÁCH BÁO
 ĐỌC SÁCH BÁO VIẾT VỀ THIẾU NHI VIỆT NAM ( TIẾT 2)

I. YÊU CẦU CẦN ĐẠT
Sau bài học, học sinh:

- Biết giới thiệu rõ ràng, tự tin với các bạn sách báo mình mang tới lớp.

- Đọc (kể) trôi chảy, to, rõ cho các bạn nghe những gì vừa đọc.
- Hoàn chỉnh bảng tự đánh giá .

- Biết đánh dấu trong bảng tự đánh giá những điều mình đã biết, đã làm được sau Bài 32, 33, 34. 

- Biết cùng các bạn thảo luận nhóm; hợp tác tìm hiểu bài.

-Biết ghi lại một số câu văn hay, hình ảnh đẹp; bày tỏ tình cảm với nhân vật trong sách báo.
- Yêu mến, thán phục và tự hào về thiếu nhi Việt Nam.

II. ĐỒ DÙNG  
- Giáo viên : Máy tính, máy chiếu để chiếu. 
- Học sinh : SHS, sách báo theo đúng chủ đề..
III. CÁC HOẠT ĐỘNG DẠY HỌC CHỦ YẾU (35’)
	Nội dung
	Hoạt động của giáo viên
	Hoạt động của học sinh

	1.Khởi động

2. Khám phá 

3. Thực hành, luyện tập 

4. Vận dụng


	- Giới thiệu bài học: Trong tiết học hôm nay, các em sẽ mang đến lớp sách báo viêt vê thiếu nhi Việt Nam. Các em sẽ tự đọc và đọc lại cho các bạn nghe những gì vừa đọc, trao đổi với các bạn về nhân vật trong sách báo.
- Mời 3 bạn tiếp nối nhau đọc 3 yêu cầu của tiết học.

- HS1 (Câu 1): Mỗi học sinh mang đến lớp quyển sách hoặc bài báo về thiếu nhi Việt Nam. Giới thiệu với các bạn quyển sách của em: tên sách, tên tác giả, tên nhà xuất bản, tranh bìa. 

+ HS đọc tên một số đầu sách được giới thiệu: Thánh Gióng, Những truyện hay viết cho thiếu nhi của Nguyên Huy Tưởng, Trẻ con hát trẻ con chơi, Những truyện hay viết cho thiếu nhỉ của Võ Quảng.
+ Kiểm tra sự chuẩn bị của HS: Mỗi HS bày trước mặt quyển sách mình mang đến lớp. HS có thể mang đến sách báo viết về thiếu nhi nước ngoài hoặc về nội dung khác, không đúng chủ điểm, miễn là phù hợp với tuổi thiếu nhi.

- Yêu cầu một vài HS giới thiệu quyển sách của mình. 

- HS2 (Câu 2): Tự đọc tin tức trên báo, đọc truyện hoặc bài thơ em yêu thích. 

+ Phân công 2 bạn đọc bài thơ.

- HS3 (Câu 3): Đọc lại (hoặc kể lại) cho các bạn nghe một truyện (bài thơ, bài báo) em vừa đọc
- Hướng dẫn HS đọc lại cho các bạn cùng nhóm nghe những gì vừa đọc.

- Yêu cầu lần lượt từng HS đứng trước lớp, đọc lại to, rõ những gì mình vừa đọc. Các HS khác có thể hỏi thêm câu hỏi. 

- Khen ngợi HS đọc to, rõ ràng, cung cấp những thông tin, mẩu chuyện có ích và thú vị.
* Tự đánh giá

- Nhắc HS: HS điền nội dung còn thiếu trong Bảng tổng kết. 

- Yêu cầu HS tự đánh dấu (v) vào Vở bài tập những việc mình đã biết và đã làm được.
	- HS lắng nghe, tiếp thu. 

- HS đọc yêu cầu câu hỏi. 

- HS chuẩn bị sách báo. 

- HS giới thiệu sách mình mang đến lớp. 

- HS lắng nghe. 

- HS đọc bài thơ mẫu. 

+ Giới thiệu bài thơ Đi tàu hoả (M) nhà thơ Trần Đăng Khoa viết khi còn là một thiếu nhi. Ngồi trên tàu hoả, anh Khoa mơ ước con tàu đưa mình đi khắp đất nước Việt Nam tươi đẹp. 

- HS đọc trong nhóm. 

- HS đọc trước lớp.

- HS lắng nghe, thực hiện. 

- HS làm bài đánh giá.



*Rút kinh nghiệm sau giờ dạy (nếu có):

…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
_____________________________
Toán:Tiết 170
 ÔN TẬP VỀ HÌNH HỌC VÀ ĐO LƯỜNG ( TIẾT 2)
I. YÊU CẦU CẦN ĐẠT

Sau bài học, học sinh:

- Củng cố kĩ năng nhận dạng và gọi tên các hình đã học , do và tính độ dài đường gấp khúc , vẽ đoạn thẳng có độ dài cho trước.

- Vân dụng kiến thức , kĩ năng về hình học và đo lường để tính toán , ước lượng giải quyết vấn đề trong cuộc sống .
- Phát triển 3 năng lực chung và năng lực đặc thù Toán học (NL giải quyết vấn đề Toán học; giao tiếp toán học; sử dụng công cụ và phương tiện toán học).
- Phát triển phẩm chất chăm chỉ, đồng thời giáo dục HS tình yêu với Toán học, tích cực, hăng hái tham gia các nhiệm vụ học tập.

II. ĐỒ DÙNG  
- Giáo viên:  Laptop, giáo án.
- Học sinh: SGK, Vở ô li, đồ dùng học tập,..

III. CÁC HOẠT ĐỘNG DẠY HỌC CHỦ YẾU (35’)
	Nội dung
	Hoạt động của giáo viên
	Hoạt động của học sinh

	1. Khởi động
	- Cả lớp hát bài: Mấy giờ rồi. 

- Nêu ND bài hát sau đó GV giớt thiệu bài.
	-HS tham gia hát và kết hợp động tác phụ hoạ.

- HS lắng nghe, ghi bài

	2.

Luyện tập thực hành


	Bài 4: Yêu cầu HS đọc yc.

- GV cho HS thảo luận nhóm 2 để tìm ra kq .

+ Việc 1: Đồng hồ thứ nhất chỉ mấy giờ? Đồng hồ thứ hai chỉ mấy giờ? 

+ Việc 2: Bạn Nam nhảy dây từ mấy giờ đến mấy giờ? 

- Nhận xét đánh giá và kết luận

- GV mở rộng thêm về thời:gian 8h15phút , 20 giờ 15 phút. 8h30 phút hay 8 rưỡi. 

Bài 5: Mời HS nêu yêu cầu

Yêu cầu HS đọc thầm và suy nghĩ trả lời các câu hỏi vào bảng phụ theo nhóm 4. 

- Câu hỏi 1: Thang máy đó đã chở được bao nhiêu kg? 

- Câu hỏi 2: Nếu bạn Lan vào trong thang máy nữa thì tổng số cân nặng trong thang máy là bao nhiêu kg? 

….

- GV nx, đánh giá và chốt nhóm làm đúng.
	- HS đọc yc

- Cá nhân HS qs nói cho bạn nghe 

HS trình bày:

- Đồng hồ 1 chỉ 8 giờ 15 phút. 

- Đồng hồ 2 chỉ 8 giờ 30 phút.

-Vậy Nam nhảy dây từ 8 giờ 15 phút đến 8 giờ 30 phút .

-HS nêu nhóm khác nhận xét.

- Nêu

-HS thảo luận 

- HS chia sẻ 

-Nhóm khác nhận xét 



	3. Vận dụng


	Bài 6: 

HS tham gia trò chơi. Ai nhanh hơn. GV nêu câu hỏi hs trả lời.

- Em ước lượng phòng học của lớp mình cao mấy m? 

-Em hãy so sánh cột cờ và lớp học?

-Cột cờ cao hơn lớp học khoảng mấy m? 

-Vậy cột cờ của trường cao khoảng bn m? 

-GV nhận xét. 

- Bài học hôm nay em học thêm được điều gì? Điều đó giúp gì cho cuộc sống?

Từ ngữ toán học nào em cần chú ý?

- Hoàn thành các bài tập
	HS nêu yc

- HS TL

-HS nêu ý kiến 

-HS lắng nghe



*Rút kinh nghiệm sau giờ dạy (nếu có):

…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
_____________________________
Hoạt động trải nghiệm: Tiết 102
SINH HOẠT LỚP: BÀI 34: LAO ĐỘNG AN TOÀN( TIẾT 3)

I. YÊU CẦU CẦN ĐẠT
Sau bài học, học sinh:

- Kể tên được một số nhạc cụ truyền thống mà em biết. Nắm được tính tẩu là nhạc cụ chính được sử dụng trong hát then của người Tày ở Thái Nguyên, cấu tạo của đàn gồm: bầu đàn làm từ quả bầu tròn, cần đàn, khoá dây bằng gỗ và dây đàn bằng tơ tằm ( hoặc dây dù, dây cước), các bước chính để làm  ra chiếc Tính tẩu

- Giao tiếp, hợp tác,  Giải quyết vấn đề và sáng tạo. Kể được những việc nên làm để góp phần giữ gìn, bảo tồn và phát huy giá trị nhạc cụ dân tộc.
- Yêu thích và luôn giữ gìn các nhạc cụ truyền thống

II. ĐỒ DÙNG  
- Giáo viên: Máy tính, ti vi, bài giảng điện tử, Tài liệu GDĐP tỉnh Thái Nguyên

- Học sinh: Tài liệu Giáo dục địa phương tỉnh Thái Nguyên 
III. CÁC HOẠT ĐỘNG DẠY HỌC CHỦ YẾU (35’)
	Nội dung
	Hoạt động của giáo viên
	Hoạt động của học sinh

	1. Khởi động
	- GV cho HS vận động theo nhạc

Lớp chúng mình đoàn kết.
	- HS vận động theo nhạc.



	2. Khám phá

 3. Vận dụng
	1. Sơ kết tuần 34
- Tiếp tục ổn định, duy trì nền

 nếp quy định. Tiếp tục thực hiện tốt các nội quy của nhà trường.

*Phương hướng tuần 35
- Tích cực học tập để nâng cao 

chất l​ượng. 

- Tiếp tục duy trì các hoạt động: 

thể dục, vệ sinh tr​​ường, lớp 

xanh, sạch, đẹp và cả ý thức nói

lời hay, làm việc tốt ....

2. Hoạt động trải nghiệm.

a. Thực hành sử dụng an toàn dụng cụ lao động ở sân trường hoặc vườn trường dưới sự hướng dẫn của thầy cô. 

- GV lựa chọn các dụng cụ lao động phù hợp với trường lớp. Ví dụ:+ dùng bình nước tưới cây, găng tay khi nhổ cỏ làm việc ở công trình măng non của lớp mình.

+ dùng chổi quét sân, dùng xẻng hót rác, khẩu trang tránh bụi nếu làm việc ở sân trường.

+ dùng giẻ lau, xô nước để lau bụi giá sách, kệ sách trong thư viện.  

 GV lựa chọn không gian hoạt động.

 Phân công công việc cụ thể cho từng tổ.

− Hướng dẫn và kiểm tra thao tác sử dụng dụng cụ lao động của HS

− Quan sát và hỗ trợ điều chỉnh thao tác trong quá trình HS thực hiện hành động

− Đề nghị HS dọn dẹp sạch sẽ địa điểm lao động và cất dụng cụ lao động vào đúng nơi quy định

Kết luận: Cần học cách sử dụng an toàn các dụng cụ lao động, cũng như cách cất giữ đúng chỗ để bảo vệ bản thân và người khác. 
	- HS nghe để thực hiện kế 

hoạch tuần .
· HS chia tổ

- Nhận dụng cụ lao động và về khu vực nhóm được phân công thực hiện.

HS báo cáo kết quả sau thực hiện.

	
	Em hãy kể tên những việc nên làm để góp phần giữ gìn, bào tồn và phát huy giá trị nhạc cụ dân tộc.

- Nhận xét giờ học

- Nhắc HS chuẩn bị bài sau
	- HS chia sẻ

- Lắng nghe



*Rút kinh nghiệm sau giờ dạy (nếu có):

…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………

TOÁN

 BÀI 97. ÔN TẬP VỀ HÌNH HỌC VÀ ĐO LƯỜNG ( TIẾT 2)

I. YÊU CẦU CẦN ĐẠT

1. Kiến thức, kĩ năng:

- Củng cố kĩ năng nhận dạng:xem đồng hồ chỉ giờ khi kim phút chỉ vào số 12, số 3,

số 6.

- Vận dụng kiến thức kĩ năng về hình học và đo lường để tính toán ,ước lượng giải quyết vấn đề trong cuộc sống.

2.Phát triển năng lực và phẩm chất:

- Phát triển  năng lực giải quyết vấn đề Toán học; giao tiếp toán học; sử dụng công cụ và phương tiện toán học, kích thích trí tò mò của HS về toán học, tăng cường sẵn sàng hợp tác và giao tiếp với người khác, cảm nhận sự kết nối chặt chẽ giữa toán học và cuộc sống.
- Phát triển phẩm chất chăm chỉ, đồng thời giáo dục HS tình yêu với Toán học, tích cực, hăng hái tham gia các nhiệm vụ học tập.

II. ĐỒ DÙNG DẠY HỌC

1. Giáo viên: Máy tính, máy chiếu
2. Học sinh: SGK, vở, đồ dùng học tập,…
III. CÁC HOẠT ĐỘNG DẠY VÀ HỌC

	TÊN HOẠT ĐỘNG
	HOẠT ĐỘNG CỦA GV
	HOẠT ĐỘNG CỦA HS

	1. Khởi động
	- Cả lớp hát bài : Mấy giờ rồi. 

- Bài hát nói về ……sau đó GV giới thiệu bài…
	- HS tham gia hát và kết hợp động tác phụ hoạ.

	2. Thực hành
	Bài 4 (trang 93)

 -Yêu cầu HS đọc thầm yc.
- Bài 4 yêu cầu gì?

-  GV cho HS thảo luận nhóm 2 để tìm ra kết quả trong 03 phút

+ Việc 1: Đồng hồ thứ nhất chỉ mấy giờ? Đồng hồ thứ hai chỉ mấy giờ? 

+ Việc 2:Bạn Nam nhảy dây từ mấy giờ đến mấy giờ? 

- GV chiếu hình vẽ minh họa, mời đại diện các nhóm lên chỉ và nêu kết quả.

- Nhận xét đánh giá và kết luận:

- Đồng hồ 1 chỉ 8 giờ 15 phút.

 - Đồng hồ 2 chỉ 8 giờ 30 phút.

- Vậy Nam nhảy dây từ 8 giờ 15 phút đến 8 giờ 30 phút .

GV mở rộng thêm về thời:gian 8h15phút , 20 giờ 15 phút. 8h30 phút hay 8 rưỡi. 

Bài 5 (trang 93)

- Yêu cầu HS đọc thầm và suy nghĩ trả lời các câu hỏi vào bảng phụ theo nhóm 4.(5phút ) 

- Câu hỏi 1: Thang máy đó đã chở được bao nhiêu kg? 

Câu hỏi 2: Nếu bạn Lan vào trong thang máy nữa thì tổng số cân nặng trong thang máy là bao nhiêu kg? 

Câu hỏi 3:Theo với quy định chở của thang máy thì bạn Lan có thể vào trong thang máy được không? Vì sao? 

- GV nhận xét, đánh giá và chốt nhóm làm đúng.
	- HS đọc thầm…

- HS nêu

- Cá nhân HS qs nói cho bạn nghe 

- HS nêu nhóm khác nhận xét, chia sẻ

- HS thảo luận 

- Hs nêu

	
	Bài 6 (trang 93)
- GV nêu câu hỏi hs trả lời.

- Em ước lượng phòng học của lớp mình cao mấy m? 

- Em hãy so sánh cột cờ và lớp học?( Cao, thấp )

Cột cờ cao hơn lớp học khoảng mấy m? 

-Vậy cột cờ của trường cao khoảng bao nhiêu m? 

- GV nhận xét.
	- HS tham gia trò chơi .Ai nhanh hơn.

	3. Vận dụng
	- Hôm nay chúng ta học những gì?

- GVNX tiết học
	- HS lắng nghe


TỰ NHIÊN VÀ XÃ HỘI

BÀI 31: ÔN TẬP CHỦ ĐỀ TRÁI ĐẤT VÀ BẦU TRỜI (TIẾT 3)

I. YÊU CẦU CẦN ĐẠT:

*Kiến thức, kĩ năng:

- Củng cố kiến thức, kĩ năng đã học về các các mùa trong năm, các thiên tai thường gặp.

- Xác định và thực hiện được một số biện pháp ứng phó với thiên tai.

- Làm được một số sản phẩm của chủ đề ( trang phục bằng giấy, tranh vẽ, …)

*Phát triển năng lực và phẩm chất:

- Có ý thức thực hiện được một số việc để ứng phó với thiên tai.

- Chia sẻ với những người xung quanh cùng thực hiện.

II. ĐỒ DÙNG DẠY - HỌC:
1. Giáo viên:

- Máy tính, tivi chiếu nội dung bài. Tranh ảnh về cảnh vật, thời tiết.

2. Học sinh:

- SGK, VBT, tranh ảnh về cảnh vật và thời tiết.

III. CÁC HOẠT ĐỘNG DẠY - HỌC:
	NỘI DUNG
	HOẠT ĐỘNG CỦA GIÁO VIÊN
	HOẠT ĐỘNG CỦA HỌC SINH

	1. Khởi động
	- GV giới thiệu bài
	- HS lắng nghe



	2. Luyện tập, thực hành
	*Hoạt động 1: Giải quyết tình huống.

- GV cho HS quan sát tranh sgk/tr.117, HDHS nhận diện tình huống: Ở địa phương em sắp có mưa lớn kéo dài, thiên tai nào có thể xảy ra? Trao đổi với các bạn về các việc cần làm để ứng phó, hạn chế những thiệt hại do thiên tai gây ra?

- Đọc phần trao đổi giữa Hoa và Minh

- YCHS thảo luận theo cặp giải quyết tình huống.

- GV nhận xét, khen ngợi.

*Tổng kết:

- Mưa lớn kéo dài có thể gây lũ lụt, để phòn tránh chúng ta cần:

+ Thường xuyên theo dõi thời tiết.

+ Lắng nghe thông tin từ loa phát thanh của xã, thôn

+ Xem thông tin để nếu cần có thể sơ tán vật dụng đến chỗ an toàn.

+ Không đi đến vùng nước trũng, sông,..

- GV nhận xét, tuyên dương.
	- 2-3 HS nêu. 

- 2 HS đọc
- HS thảo luận sau đó chia sẻ trước lớp.



	
	*Hoạt động 2: Tổng kết

- Gv hỏi:

+ Kể tên các mùa trong năm?

+ Nêu đặc điểm của từng mùa trong năm?

+ Chúng ta cần lựa chọn trang phục theo từng mùa như thế nào?

+ Từng loại thiên tai có biểu hiện như thế nào?

+ Nêu cách phòng tránh từng loại thiên tai đó?
	- Hs trả lời

	3. Vận dụng
	- Hôm nay em được ôn lại nội dung nào đã học?

- Nhận xét giờ học
	- HS nêu


TOÁN ÔN

ÔN TẬP 

I. YÊU CẦU CẦN ĐẠT: Sau bài học, HS:
- Ôn tập tổng hợp về số có ba chữ số: đếm, đọc, viết, so sánh, phân tích số thành các trăm, chục, đơn vị trong phạm vi 1000. 
- Thực hiện cộng, trừ các số trong phạm vi 1000 và vận dụng trong tình huống thực tiễn.
- Qua việc hệ thống giải các bài toán liên quan thực tế, HS có cơ hội phát triển năng lực giải quyết vấn đề, năng lực giao tiếp toán học, năng lực tư duy và lập luận toán học, năng lực mô hình hóa toán học.

- Phát triển kĩ năng hợp tác, rèn tính cẩn thận.

II. Đồ dùng dạy - học:

1. Giáo viên: Laptop, máy chiếu, giáo án điện tử, phấn màu, …

2. Học sinh: SHS, vở bài tập toán, bút, nháp, …

III. CÁC HOẠT ĐỘNG DẠY - HỌC:

	NỘI DUNG
	HOẠT ĐỘNG CỦA GIÁO VIÊN
	HOẠT ĐỘNG CỦA HỌC SINH

	1. Khởi động
	- GV nêu mục tiêu bài học
	- HSnghe

	2. Luyện tập- thực hành
	Bài 1: Tính nhẩm
- Gọi HS đọc YC bài.

- Bài yêu cầu làm gì?

? Tính nhẩm có nghiã là gì? 

- Yêu cầu HS làm vở ôn chiều . 2 HS lên bảng làm

- GV gọi HS nhận xét

- GV hỏi: 

+ Em tính nhẩm như thế nào để biết 

400 + 500 = 900

- Nhận xét, tuyên dương HS.
	- HS đọc

- HS trả lời: Điền số

- Nhiều HS trả lời: Tính nhẩm có nghĩa là tính nhanh để tìm ra kết quả đúng.

- HS làm bài, chữa bài

a, 400 + 500 = 900    

 700 + 300 = 1000   

  800 + 80 = 880

b, 600 + 400 = 1000  

1000 - 600 = 400   

 1000 - 400 = 600

c, 900 - 300 = 600                             

1000 - 500 = 500                         

 740 - 40 = 700



	
	Bài 2: Đặt tính rồi tính
- Gọi HS đọc YC bài.

- GV yêu cầu HS làm bài vào vở ôn chiều

- GV gọi HS chữa bài

- GV  cho HS chia sẻ trước lớp: 

? Khi đặt tính ta cần lưu ý điều gì? 

? Khi thực hiện phép tính ta cần lưu ý gì?

- GV nhận xét, tuyên dương.

- GV chốt lại kiến thức cách đặt tính và tính.
	- Bài có 2 yêu cầu: Đặt tính và tính

- HS làm bài

- HS chữa bài

- HS chia sẻ: 
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- Khi đặt tính ta cần lưu ý đặt các chữ số cùng hàng thẳng cột với nhau.

- Khi thực hiện phép tính ta luu ý nhớ sang hàng liền kề lớn hơn nó.



	
	Bài 3: Nối ô trống với phép tính thích hợp 

- GV gọi HS đọc yêu cầu và lưu ý HS 

Để nối đúng ô trống với phép tính đúng ta phải thực hiện phép tính để tìm ra kết quả sau đó nối với ô trống thích hợp

- GV yêu cầu HS làm bài vào phiếu.

- GV gọi HS chữa bài làm

- GV hỏi:

+ Vì sao em nối 954 – 254 với ô trống  >650?

+ Vì sao e nối  193 + 300 với ô trống

 < 500?

- GV nhận xét, tuyên dương
	- HS đọc

- HS trả lời:

- HS làm bài

- HS đọc bài làm
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- Vì 954 – 254 = 700 > 650

- Vì 193 + 500 =693 > 500



	4. Vận dụng
	- Hôm nay chúng mình học bài gì?

- Các con đã được củng cố những kiến thức, kĩ năng gì ?

- GVNX tiết học.

- Dặn dò: Chuẩn bị bài sau.
	-HS lắng nghe


TIẾNG VIỆT ÔN          

ÔN TẬP

I. YÊU CẦU CẦN ĐẠT.

Sau bài học, HS đạt được các yêu cầu sau:

- Nhận biết từ chỉ đặc điểm và sắp xếp đúng.

- Viết được đoạn văn

II. ĐỒ DÙNG DẠY HỌC

1. Giáo viên: Máy tính, máy chiếu.

2. Hoc sinh: SGK, vở Ôn tập.
III. CÁC HOẠT ĐỘNG DẠY HỌC

	NỘI DUNG
	HOẠT ĐỘNG CỦA GIÁO VIÊN
	HOẠT ĐỘNG CỦA HỌC SINH

	1. Khởi động
	- GV nêu mục tiêu bài học
	- HS nghe

	2. Luyện tập
	Bài 1: Tìm từ chỉ màu sắc.

- GV cho HS thảo luận nhóm đôi (2’) và làm VBT.

- GV gọi HS chữa bài

? Vì sao em biết mặt trời có màu đỏ rực?

? Câu thơ nào cho em biết ánh nắng màu vàng óng?

- Các từ chúng ta tìm được là từ chỉ gì?
	- Đọc yêu cầu.

- HS thảo luận nhóm.

- Trình bày ý kiến.

a. mặt trời: rực đỏ

b. ánh nắng: vàng óng

c.đồng lúa: xanh

- Vì có câu thơ: Vầng dương lên đỏ rực.

- Nắng ban mai hiền hoa/ Tung lụa tơ vàng óng.

- Từ chỉ đặc điểm.



	
	Bài 2: Xếp các từ vào cột.

- GV chuẩn bị bảng và các thẻ để HS chơi trò chơi “Tiếp sức”.

- Nhận xét.

- Để làm đúng được bài tập này em cần chú ý điều gì?

- Nhận xét.
	- Đọc yêu cầu.

- HS chia nhóm và chơi (3’)

Từ ngữ chỉ sự vật
Từ ngữ chỉ hoạt động
Từ ngữ chỉ đặc điểm
M: vầng dương, kim cương, ngọn cỏ, hoa, lụa tơ, sương

M: bay, đu, uống, hát

M: đỏ rực, vàng óng, xanh, mênh mông

- Đối chiếu và nhận xét.

- Xác định được các loại từ của các từ và sắp xếp các từ đúng.



	
	Bài 3: Viết về công việc của một người mà em biết.

- GV chiếu gợi ý:

+ Em muốn kể về ai? Người đó làm công việc gì?

+ Người đó làm việc ở đâu?

+ Công việc đó đem lại lợi ích gì?

+ Em có suy nghĩ gì về công việc đó?

- Nhận xét bài của HS.

- Nhận xét.

? Khi viết câu em cần chú ý gì?
	- HS đọc yêu cầu.

- HS đọc gợi ý.

- HS viết và chia sẻ bài mình

- Nhận xét về nội dung, cách viết câu.

- Đầu câu viết hoa cuối câu có dấu chấm.

	3. Vận dụng
	- Sau tiết học em biết thêm được điều gì? 
- Nhận xét giờ học.

- Chuẩn bị bài sau
	- HS chia sẻ trước lớp.


IV. ĐIỀU CHỈNH SAU TIẾT DẠY 

..................................................................................................................................................................................................................................................................

Ngày soạn: 05/5/2023                         

Ngày giảng: 09/5/2023                       TOÁN

TIẾT 166: ÔN TẬP VỀ SỐ VÀ PHÉP TÍNH TRONG PHẠM VI 1000

I. YÊU CẦU CẦN ĐẠT: Sau bài học, HS:

1. Kiến thức, kĩ năng

- Ôn tập tổng hợp về số có ba chữ số: đếm, đọc, viết, so sánh, phân tích số thành các trăm, chục, đơn vị trong phạm vi 1000. 
- Thực hiện cộng, trừ các số trong phạm vi 1000 và vận dụng trong tình huống thực tiễn.
2. Phẩm chất, năng lực:
a. Năng lực: 

Qua việc hệ thống giải các bài toán liên quan thực tế, HS có cơ hội phát triển năng lực giải quyết vấn đề, năng lực giao tiếp toán học, năng lực tư duy và lập luận toán học, năng lực mô hình hóa toán học.

b. Phẩm chất:

- Phát triển kĩ năng hợp tác, rèn tính cẩn thận. 
II. Đồ dùng dạy học:

1. Giáo viên: Laptop, máy chiếu, giáo án điện tử, phấn màu, …

2. Học sinh: SHS, vở bài tập toán, bút, nháp, …

III. Các hoạt động dạy và học:

	NỘI DUNG
	HOẠT ĐỘNG CỦA GIÁO VIÊN
	HOẠT ĐỘNG CỦA HỌC SINH

	1. Khởi động
	Hôm nay, chúng mình sẽ cùng nhau tham gia vào trò chơi “Sút bóng vào đích” các con có thích không?

- Các con sẽ phải giúp anh cầu thủ tìm đúng đáp án của các câu hỏi để đưa bóng vào được khung thành. Mỗi lần chọn đúng đáp án là 1 lần ghi bàn.  

- Các con đã sẵn sàng chưa nào?

1. Số 874 đọc là?

A. Tám trăm bẩy bốn       B. Tám trăm bảy mươi tư

- GV: Bạn nào có thể giúp anh cầu thủ trả lời câu hỏi này nào? Cô mời...

2.   503 = 500 + 30

A.  Đúng     B. Sai

- Con chọn đáp án nào? 

- Vậy 503 = ?

 3. 285 + 613 = ?

A. 898         B. 897

-Kết quả của phép tính này là bao nhiêu? 

4. 967 – 325 = ? 

A. 682        B. 642

- Cô mời con……..

- Nhận xét câu trả lời của bạn? 

- Cô cảm ơn con, đúng rồi đấy, lớp mình thưởng cho bạn một tràng pháo tay nào!

- GVNX và tổng kết trò chơi.
CHUYỂN: Vậy là chúng mình đã giúp anh cầu thủ ghi rất nhiều bàn thắng đẹp rồi.  

Cô khen lớp mình, cô thưởng cho lớp mình một tràng vỗ tay nào.

- Cô cảm ơn lớp chúng mình, cô thấy lớp chúng mình rất giỏi. 

- Trong bài học ngày hôm nay, cô và các con học bài “Ôn tập về số và phép tính phạm vi 1000”.

- GV ghi bảng tên bài lên bảng.

	- HSTL

- HS lắng nghe

- HSTL: B

- HSTL: B

- HSTL: 503=500+3

-HSTL: A.898

-  HS nghe

- HSNX

- HS vỗ tay 

- HS nghe

- HS lắng nghe

- HS nhắc lại 

- Cả lớp ghi vở.

	2. Luyện tập


	Bài 1:

* Chơi trò chơi “Ghép thẻ” :

- Bây giờ các con chú ý lên bảng và lắng nghe yêu cầu của cô nhé!

- Cô mời một bạn đọc to cho cô y/c bài 1 

? Đề bài y/c gì?

- GV y/c HS thảo luận nhóm 4: ghép các thẻ thích hợp và đọc kết quả.
*CHỮA BÀI:
- GV gọi đại diện 2 nhóm lên trình bày bảng phụ.

- Cô mời đại diện nhóm ... trình bày.

- GV cho HS giao lưu.

- Cảm ơn nhóm... . Cô xin mời nhóm khác nào. Cô mời nhóm..

- GV cho HS lên trình bày.

- Cô cảm ơn 2 nhóm. Cả lớp mình tặng 2 nhóm 1 tràng pháo tay.

* Khai thác:

- Với một số có 3 chữ số ta có những cách biểu diễn nào?

GV Chốt: Như vậy, các con đã biết có thể dùng nhiều cách khác nhau để biểu diễn số. Các con chú ý để áp dụng làm các bài tương tự nhé.
	- HS nghe và quan sát

- HS đọc y/cầu bài tập.

- HSTL: Tính

- HS thảo luận nhóm 

- Đại diện nhóm lên trình bày.

- Đại diện nhóm  trình bày

(Nhóm tớ vừa tb xong có bạn nào thắc mắc gì không?)

? HS1: Tại sao bạn lại chọn 153 với hình biểu diễn này? 

- ĐD Nhóm: Vì có 1 tấm thẻ 100 ô vuông, 5 thẻ 1 chục ô vuông và 3 ô vuông rời, tất cả là 153 ô vuông, biểu diễn số 153.

- HS1: Tớ thấy cậu nêu đúng rồi đấy. Tớ cảm ơn cậu!

- HS2: Tớ muốn hỏi số 135 biểu diễn bằng tổng các trăm, chục, đơn vị như thế nào?

- ĐD Nhóm: 135 = 100 + 30+5

- ĐD Nhóm: Đố bạn 135 gồm mấy trăm? Mấy chục? Mấy đơn vị?

+ SH3: 135 gồm 1 trăm, 3 chục và 5 đơn vị. 

-ĐD Nhóm: mời ý kiến nhận xét.

-HS4: bạn nói đúng rồi.

- ĐD Nhóm: Ở dưới lớp bạn nào có kết quả giống nhóm tớ giơ tay. -> HS giơ tay nếu đúng.

-Đại diện nhóm trình bày

(Nhóm tớ vừa trình bày xong, mời bạn nhận xét)

- HSNX: Tớ thấy nhóm bạn làm bài đúng rồi.

- Cả lớp vỗ tay.

- 3 HSTL: biểu diễn thông qua số lượng; biểu diễn dùng kí hiệu; biểu diễn dùng lời; biểu diễn bằng các trăm, chục, đơn vị.


	
	Bài 2: 

- GV chiếu bài 2. 

- Cô mời một bạn đọc to cho cô đề bài.

- Với bài này các con thảo luận nhóm đôi để đếm, đọc, nêu số thích hợp cho ô _?_ tương ứng với mỗi vạch của tia số. 

* CHỮA BÀI:

- GV chiếu bài làm của nhóm 1.

- Y/c HS Chia sẻ với bạn cách làm của mình.

? Con làm thế nào để nêu được số 790 ở ô -?- này?

? Vì sao con điền vị trí này là số 999?


	- 1HS đọc y/c

- HS thực hiện theo cặp đôi

-Nhóm 1 đọc bài làm

- HSTL: con đếm từ 700, mỗi vạch nhỏ đếm thêm 10, 710, 720,730,740... 790 .

-HSTL: Vì vị trí ô _?_ trên vạch 990 mà gần sát vạch số 1000. Liền trước 1000 là 999.

	
	Bài 3: 

- GV chiếu bài 3. 

- Cô mời một bạn đọc yêu cầu của bài.

? Tranh vẽ những gì?

- Với bài này các con thảo luận nhóm đôi quan sát tranh, đọc thông tin có được từ nội dung tranh vẽ, nói cho bạn nghe và đặt hỏi đáp các câu hỏi trong SGK. 
* CHỮA BÀI:

- GV gọi đại diện 1 nhóm lên trình bày.

- Cô mời đại diện nhóm ... trình bày.

- GV cho HS giao lưu.

- Cô cảm ơn nhóm bạn.... Cả lớp mình tặng các bạn nhóm 1 tràng pháo tay.

* Khai thác:

- Làm thế nào các con biết con vật nào nặng nhất, con vật nào nhẹ nhất?

? Con so sánh như thế nào?

? Để biết cân nặng của con vật này hơn con vật kia bao nhiêu ta làm phép tính gì?

- GVNX, khen HS.

GV Chốt: Như vậy, các con đã biết cách sử dụng kiến thức toán học để giải quyết vấn đề, trả lời những câu hỏi đặt ra. Các con phát huy ở những bài sau nhé.
	- HS đọc yêu cầu

-HSTL: cô giáo, các bạn nhỏ, hươu cao cổ, ngựa vằn, cá sấu.

- HS thảo luận nhóm 2. 

-Đ D nhóm: trình bày

(Nhóm tớ vừa trình bày xong, mời bạn nhận xét)

- HS1: Cho tớ hỏi con vật nào nhẹ nhất?

-Đ D nhóm: ngựa vằn nhẹ nhất

- HS2: Làm thế nào bạn tính được cá sấu nặng hơn ngựa vằn 239 kg ?

-Đ D nhóm: 

492 - 253 = 239 (kg)

-HSTL: Con so sánh các số cân nặng của 3 con vật.

-HSTL: Con thấy cân nặng của 3 con vật đều là số có 3 chữ số, con so sánh các chữ số hàng trăm với nhau, 5>4>2 nên con biết hươu cao cổ nặng nhất, ngựa vằn nhẹ nhất.

-HSTL: Con làm phép tính trừ.

-HSNX bạn

	
	
	

	
	
	

	3. Vận dụng
	Vừa rồi cô thấy chúng mình đã nắm được cách : đếm, đọc, viết, so sánh, phân tích số thành các trăm, chục, đơn vị trong phạm vi 1000. Bây giờ cô và các con sẽ cùng nhau đến với phần tiếp theo VẬN DỤNG. Cô thưởng cho cả lớp 1 trò chơi: Trò chơi Ai nhanh, Ai đúng.

- GV tổ chức cho hs dùng thẻ A,B, C chọn đáp án đúng.

- Mỗi câu hỏi là một phép tính và 3 câu trả lời. Sau thời gian 5 giây, hs giơ thẻ. HS nào sai sẽ bị thu thẻ không được chơi tiếp. Tổ nào còn nhiều bạn chơi thì tổ đó thắng.

Nhận xét HS chơi 

- Hôm nay chúng mình học bài gì ?

- Các con đã được củng cố những kiến thức, kĩ năng gì ?

- GVNX tiết học.

- Dặn dò: Chuẩn bị bài sau: “Ôn tập về số và phép tính trong phạm vi 1000(tiết 2)”


	- Cả lớp tham gia chơi

- HSTL

- HSTL

- HS nghe


TIẾNG VIỆT

VIẾT: CHỮ HOA V (KIỂU 2)

I. YÊU CẦU CẦN ĐẠT:  

Sau bài học, HS đạt được những yêu cầu sau

- Biết viết chữ V hoa (kiểu 2) cỡ vừa và nhỏ. Biết viết câu ứng dụng Việt Nam, quê hương yêu dấu cỡ nhỏ, chữ viết đúng mẫu, đều nét, nối chữ đúng quy định. Biết cùng các bạn thảo luận nhóm; hợp tác tìm hiểu bài. Rèn luyện tính kiên trì, cẩn thận. 

II. ĐỒ DÙNG DẠY - HỌC:

1. Giáo viên: Giáo án; Máy tính, máy chiếu. 

2. Học sinh: SGK; Vở Luyện viết 2, tập hai

III. CÁC HOẠT ĐỘNG DẠY - HỌC:

	NỘI DUNG
	HOẠT ĐỘNG CỦA GIÁO VIÊN
	HOẠT ĐỘNG CỦA HỌC SINH

	1. Khởi động
	* KTBC: Cho HS viết bảng con, bảng lớp

*Giới thiệu bài:  
	- BC: con trưởng, lấy hiệu

- BL: Viết chữ hoa Q kiểu 2 cỡ vừa, cỡ nhỏ 

- HS mở SGK và vở Luyện viết 

	2. Khám phá


	a. Viết chữ hoa
* Hướng dẫn HS quan sát và nhận xét
- GV chỉ chữ mẫu trong khung chữ, hỏi HS: Chữ V viết hoa kiểu 2 cao mấy li, có mấy ĐKN? Được viết bởi mấy nét? 

-  GV chỉ chữ mẫu miêu tả: Nét viết chữ V hoa (kiểu 2) là kết hợp của 3 nét cơ bản: móc hai đầu trái phải, cong phải và cong dưới (tạo vòng xoắn). 

- GV chỉ chữ mẫu, miêu tả cách viết và viết lên bảng lớp: Đặt bút giữa ĐK 5, viết nét móc hai đầu (Đầu móc bên trái cuộn tròn vào trong, đầu móc bên phải hướng ra ngoài), lượn bút ngược lên viết tiếp nét cong phải (hơi duỗi), tới ĐK 6 thì lượn vào trở lại viết nét cong dưới (nhỏ) cắt n gang nét cong phải, tạo thành một vòng xoắn nhỏ (cuối nét); dừng bút gần ĐK 6. 

- GV yêu cầu HS viết chữ V viết hoa kiểu 2 trong vở Luyện viết 2.

b. Hướng dẫn viết câu ứng dụng.

* GV yêu cầu HS đọc câu ứng dụng: Việt Nam, quê hương yêu dấu. 

- GV Hướng dẫn HS quan sát và nhận xét:

+ Độ cao của các chữ cái: Chữ V, V hoa (kiểu 2) cỡ nhỏ và các chữ h, g, y cao 2.5 li. Chữ q, d cao 2 li. Chữ t cao 1.5 li. Các chữ còn lại cao 1 li. 

+ Cách đặt dấu thanh: Dấu nặng đặt dưới ê, dấu sắc đặt trên â. 

- GV yêu cầu HS viết câu ứng dụng trong vở Luyện viết 2.

- GV đánh giá nhanh 5-7 bài. Nêu nhận xét.
	- HS trả lời: Chữ V viết hoa kiểu 2 cao 5 li, có 6 ĐKN. Được viết bởi 1 nét (nửa bên trái giống nét 1 của chữ hoa U, Ư, Y). 
- HS quan sát, lắng nghe. 

- HS quan sát trên bảng lớp. 

- HS viết bài. 

- HS đọc câu ứng dụng. 

- HS lắng nghe, thực hiện. 

- HS viết bài. 

	3. Vận dụng
	- Chữ hoa V  (kiểu 2) có mấy nét, là những nét nào?

- Nêu cách viết chữ hoa V (kiểu 2)
	- HS nêu




	ĐẠO ĐỨC

BÀI 13: EM YÊU QUÊ HƯƠNG (TIẾT 3)


I. YÊU CẦU CẦN ĐẠT: Sau bài học, HS đạt được:
1. Kiến thức, kĩ năng

- HS vẽ được những bức tranh thể hiện tình yêu quê hương.
- HS sưu tầm và chia sẻ những hình ảnh, bài viết về quê hương qua đó thể hiện sự thấu hiểu, tình yêu đối với quê hương.

- HS biết chơi, yêu thích các trò chơi dân gian.

2. Năng lực:

- Năng lực giao tiếp, hợp tác: Trao đổi, thảo luận để thực hiện các nhiệm vụ học tập.

- Năng lực giải quyết vấn đề và sáng tạo: Sử dụng các kiến thức đã học ứng dụng vào thực tế.

3. Phẩm chất: Yêu quê hương của mình.

II. Đồ dùng dạy học:

1. Giáo viên: Máy chiếu, máy tính,…

2. Học sinh: SGK, VBT đạo đức 2, giấy vẽ, bút màu, tranh ảnh/ bài viết về quê hương.
III. CÁC HOẠT ĐỘNG DẠY VÀ HỌC

	NỘI DUNG
	HOẠT ĐỘNG CỦA GIÁO VIÊN
	HOẠT ĐỘNG CỦA HỌC SINH

	1. Khởi động
	- GV tổ chức cho HS hát, múa bài “Quê hương tươi đẹp”

- GV đánh giá, chuyển sang bài mới
	- HS múa hát theo nhạc

- HS lắng nghe



	2. Luyện tập


	1. Thử tài hoạ sĩ 
- GV nêu yêu cầu: Vẽ 1 bức tranh về chủ đề quê hương của mình: Có thể vẽ về những danh lam  thắng cảnh quê hương, vẽ hoạt động giúp cho quê hương sạch, đẹp, vẽ tranh nói lên quê hương tươi đẹp mà em muốn có,…

- GV quan sát, giúp đỡ HS

- GV cho HS trưng bày và giới thiệu về bức tranh quê hương của mình.

- GV mời HS khác nhận xét, góp ý, bổ sung.

- GV đánh giá, nhận xét, khen HS có những sản phẩm đẹp, ý nghĩa.
	- HS lắng nghe GV hưỡng dẫn chủ đề vẽ tranh

- HS vẽ tranh theo hình thức cá nhân

- HS trưng bày và giới thiệu tranh của mình: Tranh vẽ gì? Quan tranh thể hiện mong muốn gì?

- HS khác nhận xét.

- HS lắng nghe



	
	2. Triển lãm các hình ảnh, bài viết về quê hương.
- GV yêu cầu HS trưng bày tranh ảnh, bài viết cá nhân sưu tầm được về quê hương.

- GV đánh giá sự chuẩn bị của GV.

- GV cho HS thảo luận nhóm 4, chia sẻ cho bạn về tranh ảnh/ bài viết mình sưu tầm được.

- GV chia lớp thành 3 nhóm, các nhóm tập hợp tranh ảnh, bài viết cảu thành viên nhóm và trưng bày thành 1 sản phẩm hoàn chỉnh theo 3 mảng:

+ Nhóm 1: Cảnh đẹp quê hương.

+ Nhóm 2: Lễ hội truyền thống của quê hương

+ Nhóm 3: Sản vật quê hương.

- GV quan sát, giúp đỡ HS

- GV cho HS trưng bày và giới thiệu về sản phẩm của nhóm.

- GV mời HS khác nhận xét, góp ý, bổ sung.

- GV đánh giá, nhận xét, khen những sản phẩm đẹp, ý nghĩa.
	- HS trưng bày tranh ảnh, bài viết về quê hương mà cá nhân sưu tầm được.

- HS lắng nghe

- HS thảo luận nhóm 4, chia sẻ với bạn trong nhóm về tranh ảnh/ bài viết về quê hương.

- HS hoạt động theo nhóm, tập hợp tranh ảnh, bài viết và sáng tạo trung bày sản phẩm nhóm: có thể theo sơ đồ tư duy/ có thể theo nhóm(nhóm tranh ảnh, nhóm bài viết),….

- HS trưng bày và giới thiệu sản phẩm sưu tầm của nhóm, các nhóm cùng chia sẻ thông tin với nhau (Tương tác giữa các nhóm)

- HS lắng nghe

	4. Vận dụng
	* Chơi trò chơi dân gian
- GV cho HS nêu tên các trò chơi dân gian mà em biết/

- GV chốt, giới thiệu các trò chơi bằng hình ảnh

- GV nhắc HS về tìm hiểu cách chơi để chơi trong các giờ hoạt động tập thể, sinh hoạt lớp, giờ ra chơi,…

- GV hỏi: 

+ Nêu 3 điều em học được qua bài học?

+ Nêu 3 điều em thích ở bài học?

+ Nêu 3 điều em cần làm sau bài học?

- GV tóm tắt nội dung chính của bài học.

- GV cho HS đọc lời khuyên trong sách.

- GV nhận xét, đánh giá tiết học
	- HS nêu 

- HS lắng nghe, quan sát

- HS lắng nghe, thực hiện.

- HS nêu

- HS lắng nghe

- 1 HS đọc, lớp đọc thầm

- HS lắng nghe


TIẾNG VIỆT ÔN          

ÔN TẬP

I. YÊU CẦU CẦN ĐẠT

Sau bài học, HS đạt được các yêu cầu sau:

- Nhận biết từ chỉ đặc điểm và sắp xếp đúng.

- Viết được đoạn văn

II. ĐỒ DÙNG DẠY HỌC

1. Giáo viên: Máy tính, máy chiếu.

2. Hoc sinh: SGK, vở Ôn tập.
III. CÁC HOẠT ĐỘNG DẠY HỌC

	NỘI DUNG
	HOẠT ĐỘNG CỦA GIÁO VIÊN
	HOẠT ĐỘNG CỦA HỌC SINH

	1. Khởi động
	- GV nêu mục tiêu bài học
	- HS nghe

	2. Luyện tập
	Bài 1: Tìm từ chỉ màu sắc.

- GV cho HS thảo luận nhóm đôi (2’) và làm VBT.

- GV gọi HS chữa bài

? Vì sao em biết mặt trời có màu đỏ rực?

? Câu thơ nào cho em biết ánh nắng màu vàng óng?

- Các từ chúng ta tìm được là từ chỉ gì?
	- Đọc yêu cầu.

- HS thảo luận nhóm.

- Trình bày ý kiến.

a. mặt trời: rực đỏ

b. ánh nắng: vàng óng

c.đồng lúa: xanh

- Vì có câu thơ: Vầng dương lên đỏ rực.

- Nắng ban mai hiền hoa/ Tung lụa tơ vàng óng.

- Từ chỉ đặc điểm.



	
	Bài 2: Xếp các từ vào cột.

- GV chuẩn bị bảng và các thẻ để HS chơi trò chơi “Tiếp sức”.

- Nhận xét.

- Để làm đúng được bài tập này em cần chú ý điều gì?

- Nhận xét.
	- Đọc yêu cầu.

- HS chia nhóm và chơi (3’)

Từ ngữ chỉ sự vật
Từ ngữ chỉ hoạt động
Từ ngữ chỉ đặc điểm
M: vầng dương, kim cương, ngọn cỏ, hoa, lụa tơ, sương

M: bay, đu, uống, hát

M: đỏ rực, vàng óng, xanh, mênh mông

- Đối chiếu và nhận xét.

- Xác định được các loại từ của các từ và sắp xếp các từ đúng.



	
	Bài 3: Viết về công việc của một người mà em biết.

- GV chiếu gợi ý:

+ Em muốn kể về ai? Người đó làm công việc gì?

+ Người đó làm việc ở đâu?

+ Công việc đó đem lại lợi ích gì?

+ Em có suy nghĩ gì về công việc đó?

- Nhận xét bài của HS.

- Nhận xét.

? Khi viết câu em cần chú ý gì?
	- HS đọc yêu cầu.

- HS đọc gợi ý.

- HS viết và chia sẻ bài mình

- Nhận xét về nội dung, cách viết câu.

- Đầu câu viết hoa cuối câu có dấu chấm.

	3. Vận dụng
	- Sau tiết học em biết thêm được điều gì? 
- Nhận xét giờ học.

- Chuẩn bị bài sau
	- HS chia sẻ trước lớp.


TOÁN ÔN

ÔN TẬP 

I. YÊU CẦU CẦN ĐẠT: Sau bài học, HS:
- Ôn tập tổng hợp về số có ba chữ số: đếm, đọc, viết, so sánh, phân tích số thành các trăm, chục, đơn vị trong phạm vi 1000. 
- Thực hiện cộng, trừ các số trong phạm vi 1000 và vận dụng trong tình huống thực tiễn.
- Qua việc hệ thống giải các bài toán liên quan thực tế, HS có cơ hội phát triển năng lực giải quyết vấn đề, năng lực giao tiếp toán học, năng lực tư duy và lập luận toán học, năng lực mô hình hóa toán học.

- Phát triển kĩ năng hợp tác, rèn tính cẩn thận.

II. Đồ dùng dạy - học:

1. Giáo viên: Laptop, máy chiếu, giáo án điện tử, phấn màu, …

2. Học sinh: SHS, vở bài tập toán, bút, nháp, …

III. CÁC HOẠT ĐỘNG DẠY - HỌC:

	NỘI DUNG
	HOẠT ĐỘNG CỦA GIÁO VIÊN
	HOẠT ĐỘNG CỦA HỌC SINH

	1. Khởi động
	- GV nêu mục tiêu bài học
	- HSnghe

	2. Luyện tập- thực hành
	Bài 1: Tính nhẩm
- Gọi HS đọc YC bài.

- Bài yêu cầu làm gì?

? Tính nhẩm có nghiã là gì? 

- Yêu cầu HS làm vở ôn chiều . 2 HS lên bảng làm

- GV gọi HS nhận xét

- GV hỏi: 

+ Em tính nhẩm như thế nào để biết 

400 + 500 = 900

- Nhận xét, tuyên dương HS.
	- HS đọc

- HS trả lời: Điền số

- Nhiều HS trả lời: Tính nhẩm có nghĩa là tính nhanh để tìm ra kết quả đúng.

- HS làm bài, chữa bài

a, 400 + 500 = 900    

 700 + 300 = 1000   

  800 + 80 = 880

b, 600 + 400 = 1000  

1000 - 600 = 400   

 1000 - 400 = 600

c, 900 - 300 = 600                             

1000 - 500 = 500                         

 740 - 40 = 700



	
	Bài 2: Đặt tính rồi tính
- Gọi HS đọc YC bài.

- GV yêu cầu HS làm bài vào vở ôn chiều

- GV gọi HS chữa bài

- GV  cho HS chia sẻ trước lớp: 

? Khi đặt tính ta cần lưu ý điều gì? 

? Khi thực hiện phép tính ta cần lưu ý gì?

- GV nhận xét, tuyên dương.

- GV chốt lại kiến thức cách đặt tính và tính.
	- Bài có 2 yêu cầu: Đặt tính và tính

- HS làm bài

- HS chữa bài

- HS chia sẻ: 
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- Khi đặt tính ta cần lưu ý đặt các chữ số cùng hàng thẳng cột với nhau.

- Khi thực hiện phép tính ta luu ý nhớ sang hàng liền kề lớn hơn nó.



	
	Bài 3: Nối ô trống với phép tính thích hợp 

- GV gọi HS đọc yêu cầu và lưu ý HS 

Để nối đúng ô trống với phép tính đúng ta phải thực hiện phép tính để tìm ra kết quả sau đó nối với ô trống thích hợp

- GV yêu cầu HS làm bài vào phiếu.

- GV gọi HS chữa bài làm

- GV hỏi:

+ Vì sao em nối 954 – 254 với ô trống  >650?

+ Vì sao e nối  193 + 300 với ô trống

 < 500?

- GV nhận xét, tuyên dương
	- HS đọc

- HS trả lời:

- HS làm bài

- HS đọc bài làm
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- Vì 954 – 254 = 700 > 650

- Vì 193 + 500 =693 > 500



	4. Vận dụng
	- Hôm nay chúng mình học bài gì?

- Các con đã được củng cố những kiến thức, kĩ năng gì ?

- GVNX tiết học.

- Dặn dò: Chuẩn bị bài sau.
	-HS lắng nghe


	                                                                                           Họ và tên: Đào Thị Tố Anh



